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PHẦN I 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

1.1. ÍN  CẤP   IẾ  CỦA ĐỀ  ÀI 

 Rác thải nói chung, rác thải sinh hoạt nói riêng là vấn đề nan giải đối với 

các nhà quản lý môi trường ở nước ta. Lượng rác thải sinh hoạt thải ra hằng 

ngày  rất lớn, có thể đạt mức trung bình từ 0,9 đến 1,0kg rác/ngày/người ở vùng 

đô thị và từ 0,5 đến 0,65kg rác/ngày/người ở vùng nông thôn. Theo mức thống 

kê này, mỗi năm lượng rác thải sinh hoạt thải vào môi trường là 8 triệu tấn, 

trong đó rác thải hữu cơ chiếm khoảng 50 – 75% [20]. Cùng với sự gia tăng của 

dân số, tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ và đời sống con người ngày càng nâng cao, 

lượng rác sinh hoạt thải vào môi trường cũng không ngừng tăng lên, điều này 

tạo ra một sức ép rất lớn cho môi trường trong tương lai. Vì vậy, chúng ta cần có 

những giải pháp hợp lý để tái sử dụng rác thải, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất 

lượng rác thải chưa xử lý thải vào môi trường. 

 Giun Quế là một loài động vật đất có khả năng phân hủy chất hữu cơ rất 

nhanh, chúng được nuôi phổ biến ở nhiều nơi trên Thế giới cũng như ở Việt 

Nam để xử lý phân tươi của gia súc, gia cầm. Hoạt động nuôi giun Quế mang lại 

rất nhiều lợi  ch như: là nguồn thức ăn bổ  ưỡng, giàu chất đạm cho gia súc, gia 

cầm; là nhà máy chuyển hoá nguồn phân từ dạng tươi sang  ạng hoai, giúp tăng 

năng suất cây trồng theo từng năm, hạn chế sự phát triển của sâu bệnh, tăng t nh 

bền vững của hệ sinh thái… Ngoài ra, trong quá trình phân hủy chúng c n cho 

ra một  ạng chất lỏng gọi là  ịch giun. Dịch này có hàm lượng các chất  inh 

 ưỡng cao, chứa nhiều vi sinh vật có lợi. Có thể sử  ụng  ịch giun pha loãng với 

nước tưới cho rau làm tăng khả năng sinh trưởng, phát triển của rau và giảm sâu 

bệnh, rất tốt cho các loại rau lấy lá [27]. Dựa vào các đặc điểm sinh thái của loài 

giun chúng ta thấy rằng chúng hoàn toàn có khả năng xử lý, chuyển hóa được 

các chất hữu cơ như rác hữu cơ thành các chất  inh  ưỡng tốt cho cây trồng. 
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 Đứng trước vấn đề cần phải giải quyết lượng rác thải hữu cơ tại nguồn và 

tận dụng loại rác thải này như một nguồn tài nguyên, dựa vào đặc tính sinh học 

xử lý chất hữu cơ của giun Quế, chúng tôi tiến hành đề tài: “     n          

  ả  ủ  m    n              ả    nh hoạ       ơ  ạ        ủ     n Q   ở     

m           n  . 

1.2. MỤC ĐÍC  VÀ Y   CẦ  CỦA ĐỀ  ÀI 

1.2.1. M        

- Đánh giá khả năng xử lý rác hữu cơ của giun Quế ở quy mô hộ gia đình.  

- Đánh giá khả năng tạo  ịch giun để sản xuất rau quy mô hộ gia đình. 

- Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi giun. 

1.2.2. Y       

- Định lượng lượng rác thải hữu cơ giun quế xử lý được trong thời gian 

một tuần đối với hộ gia đình. 

- Định lượng lượng  ịch giun thu được trong một tuần ứng với lượng rác 

cho vào. 

- Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi giun bao gồm: (i) Sử dụng 

dịch giun và phân hoai bón cho rau; (ii) Nhân công dành cho mô hình, (iii) 

Lượng giun thu hoạch. 
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PHẦN II 

  N    AN N  I N C   

 

2.1. Một số k ái niệm 

2.1.1.   ái niệm rá  t ải 

 Rác thải là bất kì loại vật liệu nào ở dạng rắn mà con người loại bỏ mà 

không được tiếp tục sử dụng như ban đầu [10]. 

 Rác thải là các loại rác thải không ở dạng lỏng, không h a tan được thải ra 

từ các hoạt động sinh hoạt, công nghiệp. Rác thải còn bao gồm cả bùn cặn, chế 

phẩm nông nghiệp, xây dựng, khai thác mỏ…[ 0]. 

 Rác thải là những vật chất ở dạng rắn do các hoạt động của con người và 

động vật tạo ra. Những “sản phẩm” này thường  t được sử dụng hoặc ít có ích do 

đó nó là “sản phẩm” ngoài ý muốn của con người. Rác thải có thể ở dạng thành 

phẩm, được tạo ra trong hầu hết các giai đoạn sản xuất và trong tiêu dùng [10]. 

2.1.2. Rá  t ải sin   oạt 

 Rác thải sinh hoạt là những chất thải có liên quan đến các hoạt động của 

con người, nguồn tạo thành chủ yếu từ các khu  ân cư, các cơ quan, trường học, 

các trung tâm dịch vụ, thương mại. Rác thải sinh hoạt có thành phần bao gồm 

kim loại, sành sứ, thủy tinh, gạch ngói vỡ, đất, đá, cao su, chất dẻo, thực phẩm 

 ư thừa hoặc quá hạn sử dụng, xương động vật, tre, gỗ, lông gà lông vịt, rơm rạ, 

xác động vật, vỏ rau quả… [ 0]. 

2.1.3. Rá   ữ   ơ 

 Rác hữu cơ hay c n gọi là chất thải hữu cơ: Là các chất thải có nguồn gốc 

hữu cơ như thực phẩm thừa, chất thải từ lò giết mổ, chăn nuôi cho đến các dung 

môi, nhựa dầu mỡ, và các loại thuốc bảo vệ thực vật [11]. 
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2.2. Một số p ương p áp xử lý rá  t ải  ữ   ơ ở   ế giới và Việt Nam 

2.2.1.   ái niệm về xử lý rá  t ải 

 Xử lý rác thải là dùng các biện pháp kỹ thuât để xử lý các chất thải nhằm 

làm giảm ảnh hưởng tới môi trường, tái tạo lại các sản phẩm có lợi cho xã hội 

nhằm phát huy hiệu quả kinh tế, xử lý rác thải là một công tác quyết định đến 

chất lượng bảo vệ môi trường [11]. 

2.2.2. Một số p ương p áp xử lý rá  t ải  ữ   ơ trong sin   oạt 

2.2.2.1. P ươn  p  p    n  ấp. 

 Trong các phương pháp tiêu huỷ và xử lý chất thải rắn, chôn lấp là 

phương pháp phổ biến và đơn giản nhất. Phương pháp này được áp dụng hầu 

hết các nước trên thế giới, đặc biệt ở Mỹ, phương pháp này đã được áp dụng 

từ rất lâu. Về thực chất, chôn lấp là phương pháp lưu giữ chất thải trong một 

vùng diện tích và có phủ đất lên trên [9]. 

 Nguyên tắc chính phải tuân thủ là: Xa khu vực sinh hoạt; không có 

mạch nước ngầm; cần phải lót vải địa hóa; nước thải rỉ rác phải được xử lý; 

Phải quản lý bãi chôn rác thải nhiều năm tiếp theo [9]. 

- Ưu điểm của phương pháp: 

+ Công nghệ đơn giản, rẻ tiền và phù hợp với nhiều loại rác thải. 

+ Chi phí vận hành bãi rác thấp. 

- Nhược điểm của phương pháp: 

+ Chiếm diện t ch đất lớn. 

+ Không được sự đồng tình của người dân xung quanh. 

+ Nguy cơ gây ô nhiễm (đất, nước, không khí) cao. 

+ Chọn khu vực làm bãi chứa rác đạt tiêu chuẩn rất khó. 

2.2.2.2. P ươn  p  p  ốt 

 Công nghệ đốt là công nghệ dựa trên nguyên tắc: tiến hành tro hoá chất 

hữu cơ nhờ phản ứng chuyển hoá thành CO2 và H2O. Thường công nghệ này 

được thực hiện trong lò đốt nhiệt độ cao. Nhiệt độ khoảng 800 – 1200
0
C. 
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Năng lượng của quá trình đốt được thu, cung cấp cho nồi hơi tiếp sau đó là 

sưởi hoặc cấp cho máy phát điện. 

 Công nghệ đốt rác có ưu điểm nổi bật là: Chất hữu cơ được xử lý triệt 

để, phần tro còn lại có thể tích rất nhỏ so với thể tích ban đầu. Chính vì vậy, 

diện tích bãi chôn rác thải giảm đồng thời giảm nguy cơ gây ô nhiễm nước 

ngầm [9]. 

          Nhược điểm của phương pháp này là: ô nhiễm môi trường không khí khu 

vực  ân cư xung quanh, đồng thời làm mất mỹ quan đô thị. Ngoài ra phương 

pháp này có chi phí cao.  

2.2.2.3. P ươn  p  p   n   ọ  

 - Ủ sinh học 

 Ủ sinh học (Compost) là quá trình ổn định sinh hóa các chất hữu cơ để 

hình thành các chất mùn, với thao tác sản xuất và kiểm soát một cách khoa học 

tạo môi trường tối ưu đối với quá trình. 

 Ủ sinh học có thể tiến hành cả trong điều kiện hiếu khí và kỵ khí [6]. 

 +) Ưu điểm của phương pháp: 

 Làm ổn định chất thải: Nếu chất thải không có quá trình thu gom và xử 

lý chúng rất dễ phân hủy trong điều kiện tự  nhiên, ta hoàn toàn không thể kiểm 

soát được. Thông qua quá trình ủ, các chất thải chuyển sang trạng thái ổn định, 

khi chuyển chúng vào đất sẽ không làm môi trường bị ô nhiễm. 

 Ức chế và tiêu diệt các mầm bệnh: Chất thải hữu cơ thường chứa rất 

nhiều các vi sinh vật gây bệnh. Trong quá trình ủ 3 – 4 ngày nhiệt độ trong đống 

ủ có thể tăng lên 50 – 60
0
C ở nhiệt độ này vi sinh vật hầu hết bị tiêu diệt, số còn 

lai chết dần do nhiệt độ cao trong thời gian dài. 

 Làm tăng  inh  ưỡng cho cây trồng: Trong quá trình ủ các chất tồn tại 

 ưới dạng các hợp chất hữu cơ khó tồn tại được giải thoát và cây trồng có thể sử 

dụng [8]. 
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+) Nhược điểm của phương pháp:  

 Chất lượng phân ủ phụ thuộc loại rác thải đem ủ. 

 Quá trình ủ làm mất Carbon và Nitơ, như vậy quá trình ủ là quá trình 

mất năng lượng. 

 Quá trình ủ thường tạo ra một lượng nước ở đáy khối ủ  và một lượng 

khí thải cần phải xử lý làm tăng chi ph  [9]. 

 Giun xử lý rác: 

Giun là loài động vật đất chúng ăn các chất hữu cơ để sinh tồn. Qua quá 

trình quan sát tự nhiên con người đã sử dụng giun trong việc xử lý rác thải hữu 

cơ như: phân trâu b , phân gà, rác hữu cơ trong sinh hoạt. Sau khi qua đường 

tiêu hóa của giun các chất hữu cơ biến đổi thành hợp chất  inh  ưỡng tốt cho 

cây trồng [3]. 

+) Ưu điểm của phương pháp: 

 Tận dụng rác thải biến đổi chúng thành nguồn  inh  ưỡng rất tốt cho 

cây trồng. 

 Giun có hàm lượng  inh  ưỡng cao là loại thức ăn giàu đạm, hàm 

lượng protein thô chiếm 70% trọng lượng thân giun, rất tốt cho gia súc và gia 

cầm.  

 Mắn đẻ, dễ nuôi, chăm sóc, và phù hợp với điều kiện nước ta [3]. 

+) Nhược điểm của phương pháp: 

 Phải có người chăm sóc, theo  õi. 

2.2.1.4 P ươn  p  p   ả       n  n ò ,    b ển 

 Rác được người dân trực tiếp thải ra sông ngòi và biển không qua xử lý. 

Đây là phương pháp có từ rất lâu từ khi xuất hiện rác, khi môi trường đang có 

khả năng đồng hóa thì cách xử lý rác này không gây ảnh hưởng đến môi trường. 

Nhưng hiện nay dân số thế giới ngày càng tăng (Vào ngày  3 tháng 8 năm  009, 

dân số trên trái đất được đo bởi Cục điều tra dân số của Mỹ là 6,777 tỉ người và 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cục_điều_tra_dân_số_của_Mỹ&action=edit&redlink=1
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ước tính dân số thế giới sẽ đạt ngưỡng 9 tỉ người vào năm 2040 [31]), đời sống 

của con người ngày càng tăng như vậy lượng rác thải ra môi trường ngày càng 

nhiều vượt quá khả năng tự làm sạch của môi trường. Chính vì vậy, phương 

pháp này không còn phù hợp, phương pháp này là nguyên nhân gây ô nhiễm 

môi trường, phát tán nhiều nguồn bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và 

sinh vật.  

2.2.1.5. M    ố p ươn  p  p k    

 P ương p áp xử lý rá    ng   ng ng ệ    rom x 

 Đây là một công nghệ mới, lần đầu được áp  ụng tại Mỹ. Công nghệ 

Hy romex nhằm xử lý rác đô thị (kể cả rác độc hại) thành các sản phẩm phục vụ 

ngành xây  ựng, vật liệu, năng lượng và sản phẩm  ùng trong nông nghiệp hữu  ch. 

  ản chất của công nghệ Hy romex là nghiền rác nhỏ sau đó polime hóa 

và sử  ụng áp lực lớn để n n  p và định hình sản phẩm [9]. 

 + Ưu điểm của phương pháp: 

 Công nghệ tương đối đơn giản, đầu tư ban đầu không quá cao. 

 Rác sau khi xử lý là bán thành phẩm hoặc sản phẩm đem lại lợi ích kinh tế. 

 Tăng cường sử dụng chất thải, tiết kiệm đất. 

+ Nhược điểm của phương pháp: 

 Chưa có nhiều thông tin đánh giá về phương pháp này [9]. 

C ng ng ệ  p kiện và  á   l  rá  

 Phương pháp  p kiện được thực hiện trên cơ sở toàn bộ rác thải được tập 

trung thu gom vào nhà máy. Rác được phân loại bằng thủ công trên băng tải, các 

chất trơ có thể tái chế: kim loại, nilon, giấy… được thu hồi tái chế. Những chất 

c n lại được băng chuyền cho qua hệ thống  p n n rác bằng thủy lực với mục 

đ ch làm giảm bớt thể t ch rác [9]. 

+ Ưu điểm của phương pháp: 

 Giảm được diện tích chứa rác. 
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 Có thể tận dụng rác san bằng đất và trồng cây xanh. 

+ Nhược điểm của phương pháp: 

 Vi sinh vật trong rác không bị triệt tiêu và vẫn có khả năng phát tán ra 

môi trường. 

 Tốn nhiều năng lượng trong ép rác. 

 Xử lý b ng công nghệ Seraphin 

 Rác sau khi được tập trung tại nhà máy được phun vi sinh khử mùi và 

ozone để tiêu diệt các vi sinh vât độc hại. Sau đó rác được phân loại thông qua 

hệ thống băng tải, tuyển từ, tuyển trọng lực, rác được chia làm hai loại chính: 

Rác thải hữu cơ  ễ phân hủy  chế biến phân compost. Phần còn lại được đưa 

đến các công nghệ xử lý khác (sản xuất vật liệu xây dựng, đốt thu nhiên liệu…) 

[8]. 

+ Ưu điểm của phương pháp: 

 Có thể tận dụng rác thải tạo ra các sản phẩm có giá trị sử dụng.  

 Tỷ lệ tái sử dụng rất cao, lên đên 90% lượng rác thải (bao gồm cả hữu 

cơ và vô cơ). 

 Giảm lượng rác chôn lấp nên tiết kiệm được đất đai. 

 Có thể tiến hành song song giữa hai dây chuyền: sản xuất rác tươi và 

rác khô (rác đã chôn lấp) để tạo nên các sản phẩm khác nhau [8]. 

+ Nhược điểm của phương pháp: 

 Tốn công vận chuyển. 

 Chi ph  ban đầu rất cao. 

 Công vận hành lớn. 

       Nhìn chung các phương pháp trên đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, 

nhưng chỉ có phương pháp sinh học dùng giun xử lý rác là  t nhược điểm nhất, 

đông thời lại tạo ra được những sản phẩm hữu  ch như phân bón cho cây trồng, 

giun là nguồn thức ăn bổ  ưỡng cho gia súc, gia cầm. 
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2.2.2. Một số lựa   ọn p ương p áp xử lý rá  t ải  ữ   ơ tr n t ế giới 

 Hiện nay trên thế giới có nhiều phương pháp xử lý rác thải. Các phương 

pháp truyền thống vẫn tiếp tục được sử  ụng và cải tiến như: chôn lấp, đốt, chế 

biến rác thải hữu cơ thành phân compost. Ngày nay với sự phát triển của khoa 

học kỹ thuật và sự khan hiếm về tài nguyên thiên nhiên mà công nghệ tái chế, tái 

sử  ụng rác thải được xem là cách tốt nhất để giảm thiểu lượng rác thải phát sinh 

và bảo vệ môi trường. 

 Các số liệu thống kê gần đây về tổng lượng chất thải ở Anh cho thấy hàng 

năm Liên hiệp Anh tạo ra 307 triệu tấn chất thải, trong đó ước tính 46,6 triệu  

tấn chất thải sinh học và chất thải tương tự phát sinh từ Anh, 60% số này được 

chôn lấp, 34% được tái chế thành phân bón, 6% được thiêu đốt [26]. 

     Theo số liệu thống kê mới đây của Bộ Môi trường Nhật Bản: rác thải sinh 

hoạt của các gia đình, khoảng 70% được tái chế thành phân bón hữu cơ, góp 

phần giảm bớt nhu cầu sản xuất và nhập khẩu phân bón [25]. 

 Mỗi ngày Singapore thải ra khoảng 16.000 tấn rác. Rác ở Singapore được 

phân loại tại nguồn. Nhờ vậy 56% số rác thải ra mỗi ngày (khoảng 9.000 tấn) 

quay lại các nhà máy để tái chế. Khoảng 41% (7.000 tấn) được đưa vào 4 nhà 

máy thiêu rác để đốt thành tro. Như vậy, lượng tro và lượng rác không phân hủy 

được đưa đi chôn lấp khoảng 10% tổng lượng rác phát sinh [21]. 

 Phương pháp chôn lấp rác thải cũng được sử dụng rộng rải trên thế giới 

đặc biệt là tại châu Á do chi phí rẻ. Các bãi chôn lấp chất thải chia thành 3 loại: 

bãi đổ lộ thiên, bãi chôn lấp bán vệ sinh (chỉ đổ đất phủ) và bãi chôn lấp hợp vệ 

sinh. Ngoài phương pháp chôn lấp Châu Á cũng đã sử dụng một số phương 

pháp khác như: Thiêu đốt, chế biến phân compost…  ảng 2.1 thống kê một vài 

phương pháp xử lý rác ở một số nước ở Châu Á như sau: 
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Bảng 2.1 Cá  p ương p áp xử lý rác thải của một số nước ở Châu Á 

Đơn vị % 

Nước 
Bãi rác lộ thiên 

và bãi chôn lấp 

Thiêu 

 ốt 

Chế biến phân 

compost 

P ương 

pháp khác 

Ấn Độ 70 - 20 10 

Srilanka 90 - - 10 

Bangladet 95 - - 5 

Hàn Quốc 90 - - 10 

Nhật Bản 22 74 0,1 3,9 

Hongkong 92 8 - - 

Indonexia 80 5 10 5 

Malayxia 70 5 10 15 

Philipin 85 - 10 5 

Thái Lan 80 5 10 5 

Việt Nam 96 - 4 - 

(Nguồn: Viện khoa học thủy lợi, 2006) 

Nhìn vào bảng 2.1ta thấy hầu hết các nước ở Châu Á đều đang sử dụng 

phương pháp chôn lấp là chủ yếu. Việc tái chế rác thành các sản phẩm có giá trị 

như phân compost c n rất ít, nhiều nhất chỉ có Ấn Độ với 20%, ở Việt Nam chỉ 

có 4% - một con số rất nhỏ, trong khi đó Việt Nam đang là nước nông nghiệp 

nhu cầu phân bón rất cao. 

Như vậy, nhìn chung các nước trên thế giới có một số nước tiên tiến như 

Anh, Nhật Bản, Singapore đã tiến hành tái sử dụng, tận dụng nguồn rác biến 

chúng thành các sản phẩm có lợi như sản xuất phân compost, sở  ĩ các nước này 

làm được điều này là do ý thức của người dân của các nước này khá cao. Hầu 

hết các nước đang phát triển ở châu Á biện pháp chôn lấp được sử dụng nhiều 

do cách quản lý của nhà nước và đặc biệt là do ý thức của người dân của các 
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nước này chưa cao, họ khó phân loại rác ngay tại nguồn. Chính vì vậy cần tìm ra 

các phương pháp mang lại nhiều lợi ích kinh tế thấy rõ cho người  ân để họ tiến 

hành, có như vậy mới giảm được lượng rác thải ra môi trường. 

2.2.3 Một số lựa   ọn p ương p áp xử lý rá  t ải  ữ   ơ ở Việt Nam 

         Hiện tại, công nghệ xử lý chất thải rắn ở các đô thị Việt Nam khá đa  ạng, 

tùy theo đặc điểm đô thị mà mỗi đô thị áp  ụng những công nghệ xử lý riêng 

(Bảng 2.2). Công nghệ xử lý rác thải rắn theo kiểu xử lý cuối đường ống, chôn 

lấp, chế biến rác thành phân vi sinh khá nhiều đô thị áp  ụng. Ví dụ như: Nhà 

máy xử lý rác Đông Vinh (TP.Vinh - Nghệ An) sử  ụng công nghệ seraphin có 

công suất từ 80 –  50 tấn/ngày [16]. 

 Ngoài ra, một số đô thị c n áp  ụng công nghệ l  đốt chất thải. L  đốt tại 

bãi rác Nam Sơn (Hà Nội) công suất  50 k /h, có buồng đốt đa cấp, hạ nhiệt độ 

khói thải nhanh trước khi thải qua ống khói để tránh đioxin/ uran tái sinh, xử lý 

khói đa cấp, vận hành tự động hoặc bán tự động [11]. 
 

 ảng 2.2 Một số   ng ng ệ xử lý   ất t ải rắn  ang áp   ng tại Việt Nam 

 

Loại 

  ng ng ệ 
Địa  i m áp   ng 

  ời gian 

áp   ng 

C ng s ất 

 tấn ngà ) 

Dano System 
Huyện Hoóc Môn, TP. Hồ 

Ch  Minh 
Từ 1981 240 

Compost 
Nhà máy phân hữu cơ, Cầu 

Diễn, Hà Nội 
Từ 1992 210 

Seraphin 
Nhà máy xử lý rác Đông 

Vinh, Tp. Vinh, Nghệ An 
Từ 2003 80-150 

      

(T ung t m th ng tin     N  u c gia, 2007) 

Ở Việt Nam, hiện nay phương pháp xử chất thải rắn đô thị chủ yếu là 

chôn lấp (khoảng 85 - 90%) [14], và tuy đã có rất nhiều phương pháp xử lý rác 
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thải sinh hoạt, đặc biệt là rác thải hữu cơ như sản xuất phân compost nhưng  o 

thành phần rác thải chưa được phân loại đạt yêu cầu nên vẫn phải áp dụng 

phương pháp xử lý thô sơ là chôn lấp. Điều này đã khiến cho quỹ đất dành cho 

xử lý bằng phương pháp chôn lấp rác thải ngày càng lớn, hiện đã lên đến hàng 

trăm h cta và chắc chắn con số này sẽ c n tăng nhiều hơn trong tương lai. 

Không chỉ vậy, việc chôn lấp rác sẽ làm phát sinh nước rỉ rác. Đây là nguồn 

nước thải vô cùng độc hại cho môi trường nếu không được xử lý tốt.  

  Việt Nam cũng đã tiến hành nuôi giun xử lý rác nhưng chủ yếu người dân 

 ùng để xử lý chất thải ở các trang trại chăn nuôi. Xử lý chất thải chăn nuôi từ 

dạng tươi sang  ạng hoai cung cấp cho cây trồng. Còn dùng giun xử lý rác thải 

sinh hoạt của con người thì chưa được sử dụng rộng rải, bởi vì theo người dân 

vẫn quan niệm giun bẩn.  

2.3.  ổng q an về gi n Q ế và n ững ng i n  ứ  về gi n xử lý rá  t ải tr n 

t ế giới và Việt Nam 

2.3.1.  ổng q an về gi n Q ế 

- Đặ   i m sinh học của giun Quế 

Giun Quế có tên khoa học là Peryonyx excavatus, giun trưởng thành dài 

khoảng từ 10 – 15 cm, thân mảnh giống sợi len, có đường kính vòng thân 1,5 - 2,0 

mm; có màu nâu tím ánh bạc; đếm kỹ thân có tới   0 đốt; phía gần đuôi có   cái đai, 

gọi là đai sinh  ục, đai này nằm từ đốt thứ  8 đến đốt 22. Giun Quế là loài lưỡng tính 

tuy nhiên chúng không thể tự thụ tinh cho nhau mà sinh sản thông qua việc thụ tinh 

chéo giữa hai cơ thể khác nhau. Chúng sinh sản quanh năm và rất nhanh theo cấp số 

nhân nên lượng sinh khối thu được trong quá trình nuôi là khá lớn.  

Giun Quế ở nơi ấm áp, ẩm ướt, yên tĩnh, sợ ánh sáng, thích hợp gần cống 

rãnh, nơi có nhiều chất hữu cơ thối rữa. Nhiệt độ môi trường 20 - 30
0
C, pH bằng 

7, độ ẩm 60 -70% [6]. 

Giun Quế thích nghi với phổ thức ăn khá rộng. Chúng ăn bất kỳ chất thải 

hữu cơ nào có thể phân hủy trong tự nhiên (rác đang phân hủy, phân gia súc, gia 
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cầm…). Tuy nhiên, những thức ăn có hàm lượng  inh  ưỡng cao, giúp cho 

chúng sinh trưởng và sinh sản tốt hơn, sẽ hấp dẫn chúng hơn. Giun Quế nuốt 

thức ăn bằng môi ở lỗ miệng, lượng thức ăn mỗi ngày được nhiều nhà khoa học 

ghi nhận là tương đương với trọng lượng cơ thể của nó [2]. Sau khi qua hệ thống 

tiêu hóa với nhiều vi sinh vật cộng sinh, chúng thải phân (Vermicas) ra ngoài rất 

giàu  inh  ưỡng (hệ số chuyển hóa ở đây vào khoảng 0.7). Những vi sinh vật cộng 

sinh có  ch trong hệ thống tiêu hóa này theo phân ra khỏi cơ thể giun nhưng vẫn 

c n hoạt động ở “màng  inh  ưỡng” trong một thời gian  ài. Đây là một trong 

những nguyên nhân làm cho phân giun có hàm lượng  inh  ưỡng cao và có hiệu 

quả cải tạo đất tốt hơn  ạng phân hữu cơ phân hủy bình thường trong tự nhiên [23]. 

- Hàm  ượng chấ    n   ưỡng trong th t giun Qu  

Giun Quế là một loại thức ăn chăn nuôi có thành phần  inh  ưỡng tương 

đối cao. Đặc biệt, bột giun sấy khô có hàm lượng các chất  inh  ưỡng như đạm, 

lipit, celluloze… tăng cao hơn so với giun tươi và các thành phần này tương 

đương với nhiều loại thức ăn thông thường (Bảng 2.3). 

Bảng 2.3 So sánh thành ph n  in   ưỡng giữa thịt giun Quế và một số 

thứ  ăn   ăn n  i t  ng t ường 

Đơn vị (%) 

Chất 

dinh 

 ưỡng 

Giun 

tươi 

Bột giun 

sấy khô 

Bột cá 

Hạ Long 

Bột khô 

 ậu 

tương 

Bột t m 

Bột tép 

 ồng 

khô 

Protein 9,40 47,24 45,00 46,02 68,60 50,90 

Lipit 2,30 11,56 6,40 1,30 6,68 3,40 

Celluloze 1,30 6,53 2,40 5,00 5,50 5,60 

Tro 3,20 16,08 27,02 6,00 3,60 14,11 

Ca 0,24 1,21 5,00 0,02 0,16 3,55 

P 0,22 1,11 2,20 0,31 0,35 1,47 

(Nguồn: Viện chăn nu i qu c gia Việt Nam, 2009) 
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Ngoài những thành phần  inh  ưỡng cơ bản (Protein: 47,24%; Lipit: 

11,56%; Celluloze: 6,53%...) trong thịt giun Quế còn có một lượng axit glutamic 

đáng kể (8%). Đây ch nh là thành phần cơ bản của bột ngọt hay mì chính nên 

khi sử dụng làm thức ăn chăn nuôi thì vật nuôi ăn khỏe, chóng lớn, đẻ khỏe, ít 

bệnh tật và sẽ cho thịt thơm ngon hơn hẳn so với vật nuôi thông thường [30]. 

- Phân giun 

Phân giun là một loại phân hữu cơ thiên nhiên giàu chất  inh  ưỡng nhất 

mà con người từng biết đến. Phân giun thích hợp với nhiều loại cây trồng, chúng 

chứa các khoáng chất mà cây trồng có khả năng hấp thụ một cách trực tiếp mà 

không cần quá trình phân huỷ trong đất như những loại phân hữu cơ khác. Chất 

mùn trong phân giun còn loại trừ độc tố nấm có hại và vi khuẩn trong đất nên nó 

có thể đẩy lùi những bệnh của cây trồng. Phân giun c n gia tăng khả năng giữ 

nước của đất, chống xói m n. Đặc biệt phân giun thích hợp bón cho các loại hoa 

kiểng, làm giá thể vườn ươm và là nguồn phân thích hợp cho việc sản xuất rau 

sạch [4]. Dưới đây là bảng so sánh hàm lượng N, P, K tổng số trong phân giun 

và phân gia cầm. 

Bảng 2.4  àm lượng N, P, K tổng số trong phân giun và phân gia c m 

Đơn vị (%) 

Chỉ tiêu 
Nitơ tổng 

số 

Photpho 

tổng số 

Kali tổng 

số 

Chất hữu 

 ơ 
Nước 

Phân giun 0,85 0,45 0,64 29,93 37,06 

Phân bò 0,52 0,25 0,35 14,50 83,03 

Phân lợn 0,60 0,41 0,26 15,00 81,50 

Phân dê 0,65 0,47 0,23 31,40 65,50 

(Nguồn: Phân viện sinh thái – Viện m i t ường nhiệt đới Việt Nga, 2009) 

Nhìn vào bảng ta thấy hàm lượng N, P, K trong phân giun hầu hết đều cao 

hơn trong các loại phân của các loại gia súc. Vì vậy, phân giun có thể xem là một 

nguồn phân bón cao đạm rất tốt cho các hoạt động trồng trọt và cải tạo đất… 
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- D       n 

Dịch giun ( orms juice ) là sản phẩm từ quá trình bài tiết của giun -  là 

một sản phẩm của thiên nhiên ở dạng lỏng, dịch giun rất giàu vi khuẩn cố định 

đạm, các vi khuẩn có lợi, cộng với chất lỏng có sẵn khoáng chất và nguyên tố vi 

lượng rất tốt cho cây trồng hấp thụ [27]. 

Dịch giun cung cấp nhiều chất  inh  ưỡng và khoáng chất (trên 60 yếu tố 

khác nhau cung cấp rất nhiều các yêu cầu của các loại cây trồng). Đây là enzyme 

trong các hệ thống tiêu hóa của con giun, tất cả các chất  inh  ưỡng và nguyên tố vi 

lượng này đều tan trong nước tiểu của giun và giun bài tiết ra ngoài [6]. Bảng 2.5 thể 

hiện rõ hàm lượng các chất  inh  ưỡng trong dịch giun. 

Bảng 2.5 Các chất  in   ưỡng trong dịch giun 

Thành ph n  àm lượng Đơn vị 

Vi khuẩn có lợi 100.000 CFU/ml 

Nitơ 64 mg/l 

Photphos 21 mg/l 

Kali 940 mg/l 

Sunphat 82 mg/l 

Canxi 62 mg/l 

Magie 150 mg/l 

Natri 120 mg/l 

Đồng 276 mg/l 

Kẽm 105 mg/l 

Mangan 0.26 mg/l 

Sắt 1.5 mg/l 

Bo 0.41 mg/l 

     (Nguồn: www.wormsloos.com.au, 2010) 

http://www.wormsloos.com.au/
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Nhìn vào bảng 2.5 ta thấy dịch tiết ra từ giun có đầy đủ hàm lượng các 

chất  inh  ưỡng tốt cho cây trồng, cả đa lượng và vi lượng. Hàm lượng chất 

không lớn, đồng thời lượng tiết từ giun cũng không nhiều nên cây trồng khi 

được áp dụng dịch giun thì vẫn nên  uy trì lượng phân bón bình thường, dịch 

giun chỉ có tác dụng vì nó chứa các vi khuẩn có lợi giúp tiêu diệt sâu bọ phá cây 

trồng và bổ sung thêm một phần các chất khác đặc biệt là vi lượng cho cây trồng 

phát triển cân đối hơn [ 7]. 

2.3.2 N ững ng i n  ứ  gi n xử lý rá  tr n t ế giới 

 Wormtech Limited là một công ty đóng tại hạt Monmouthshire (Anh) 

chuyên thu thập rác thải để tái chế. Hiện nay, Wormtech đang gấp rút sửa sang 

năm căn nhà chứa máy bay ở Caer ent thành xưởng cho các "công nhân giun" 

làm việc, cần tuyển khoảng 18 tỷ... giun cho dự án tái chế của mình. Theo dự 

tính, phải có khoảng 30.000 tấn giun, nhờ đó tạo được công ăn việc làm cho 

khoảng  0 lao động địa phương [15]. 

  Sử dụng giun để sản xuất phân bón phổ biến tại Vancouver (Canada) từ 

những năm 80. Trên mười năm qua, ch nh quyền thành phố Vancouver đã tài trợ 

cho một chương trình sản xuất phân bón từ giun. Vào thứ bảy hàng tuần, 25 

người quan tâm tới sản xuất phân bón từ giun tham dự một lớp học kéo dài 1 giờ 

tại khu vườn thí nghiệm của City Farmer. Tại đó, họ học cách chăm sóc và quản 

lý giun. Đối tượng tham gia rời khu vườn với một chiếc thùng, lớp lót đáy, 

khoảng 0,5kg giun Quế và sách hướng dẫn. Đó là tất cả đồ nghề họ cần để ''vận 

hành'' giun tại nhà. Cho tới nay, chương trình đã phân phát khoảng 3.500 thùng 

giun. Mỗi thùng như vậy (cao 61cm, dài 51cm và rộng 30,5cm) có thể xử lý 

khoảng 2,25kg rác trong một tuần, ngăn khoảng 60kg rác hữu cơ được chuyển 

tới bãi chôn lấp của thành phố mỗi năm. Ngoài lợi ích có thể thấy được, chương 

trình c n thúc đẩy ý thức giảm rác thải của công chúng. Ngày nay, chương trình 

này đã phổ biến tới mức hình thành một dịch vụ mới: Sản xuất phân bón từ giun. 
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Thành phố này cũng đã thiết lập một đường  ây điện thoại nóng giành riêng cho loại 

hình dịch vụ này [23]. 

 Cạnh khách sạn 5 sao Mount Nelson sang trọng và lâu đời vào loại bậc 

nhất ở thành phố nổi tiếng Cape Town của đất nước Nam Phi, chốn lui tới 

thường xuyên của các nhân vật nổi tiếng trong nước và nước ngoài, là một dãy 

nhà được thiết kế đặc biệt để chứa hàng trăm thùng gỗ của trang trại nuôi giun 

Quế. Tại đây, người ta cho chúng ăn rau và các thức ăn c n sót lại từ những bàn 

tiệc thừa mứa, giải quyết vấn đề sinh thái và bảo vệ môi trường. Mary Murphy, 

trưởng dự án, cho biết: “Chúng giải quyết đến 70% thức ăn thừa và tuyệt nhiên 

không để lại mùi hôi thối gì cả”. Hiện nay nhờ lũ giun, Mount Nelson tái tạo lại 

được khoảng 20% số rác thải hữu cơ. Trang trại nuôi giun ở Mount Nelson là 

mô hình đầu tiên được áp dụng ở Nam Phi. Sắp tới Murphy sẽ nhân rộng sang 

các trường học, nhà hàng và khách sạn khác [22]. 

2.3.3 N ững ng i n  ứ  gi n xử lý rá  ở Việt Nam 

 Trên thực tế, việc nuôi giun đất để xử lý ô nhiễm môi trường đã được 

nhân dân ta áp dụng từ lâu. Kinh nghiệm này đã được phổ biến rộng rãi nhất ở 

Hà Đông. Nhân  ân ở đây thường làm chuồng gà ph a trên và nuôi giun đất phía 

 ưới, vì phân do gà thải ra là nguồn thức ăn tốt cho giun đất. Mặt khác nhờ giun 

đùn đất, tiêu hoá và thải ra chất hữu cơ, mà sau một thời gian, đất ở ph a  ưới 

chuồng gà sẽ tơi xốp, rất tốt cho cây trồng [18]. 

 Hiện nay ở Việt Nam đã có một số nghiên cứu về giun xử lý rác như:   

 Các nhà khoa học Việt Nam đã thử nghiệm thành công phương pháp nuôi 

giun bằng rác thải, nhằm giải quyết nạn ô nhiễm môi trường  o rác gây ra, đồng 

thời cung cấp thức ăn cho gia súc. Loài giun này được nhập từ Philippines, có 

ưu điểm là  ễ nhân nuôi, sinh sản nhanh, th ch nghi tốt với kh  hậu nước ta. Tiến 

sĩ Huỳnh Thị Kim Hối, thuộc Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, đã nghiên 

cứu kinh nghiệm  ân gian, kết hợp với các kiến thức khoa học hiện đại để cho ra 

đời một quy trình xử lý rác thải nhờ giun đất Phillipinnes. Loài giun này có tên 



 18 

khoa học là perionyx excavalus, có thể tiêu hoá chất thải rất tốt. Theo t nh toán, 

để phân hủy   tấn rác hữu cơ trong một năm, nguời ta cần khoảng  .000 con 

giun giống và các thế hệ con cháu của chúng [18]. 

 Nghiên cứu của Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Mỹ, kỹ sư Phạm Quốc Khánh, 

PGS-TS Nguyễn Văn Phước và GS-TS Lâm Minh Triết (thuộc Viện Môi trường 

- Tài nguyên và Trường Đại học Tôn Đức Thắng) về khả năng xử lý rác của 

giun Quế: Nhóm nghiên cứu cho biết ban đầu khi thực hiện ở phòng thí nghiệm 

cho thấy giun Quế ăn rất mạnh các chất hữu cơ có trong chất thải rắn sinh hoạt 

như m t, đu đủ, các loại rau, vỏ trái cây... Từ kết quả trên, nhóm nghiên cứu thiết 

kế hai mô hình nuôi giun quy mô hộ gia đình và bố trí tại 2 hộ dân ở huyện Cần 

Giờ và 2 hộ dân ở quận 10 và quận 7. Kết quả cho thấy giun Quế tiêu thụ chất 

thải rắn hữu cơ khá ổn định [24]. 

Hiện nay theo các tìm hiểu trên thì chưa có nghiên cứu nào về giun xử lý 

rác thải hữu cơ tạo dịch giun, ứng dụng dịch giun để sản xuất rau và đánh giá 

xem hiệu quả mà mô hình nuôi giun xử lý rác mang lại ở quy mô hộ gia đình. 
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PHẦN III 

ĐỐI  ƯỢNG, NỘI D N  VÀ P ƯƠN  P ÁP N  I N C U 
 

3.1. Đối tượng,  ịa  i m và t ời gian ng i n  ứ  

3.1.1. Đối tượng ng i n  ứ  

Đối tượng của nghiên cứu này bao gồm: 

 - Giun Quế 

- Khă năng xử lý rác thải hữu cơ tạo  ịch từ giun Quế 

           - Hiệu quả kinh tế của quá trình nuôi giun xử lý rác 

3.1.2. Địa  i m ng i n  ứ  

Nghiên cứu này được tiến hành tại Trung tâm sinh thái nhân văn vùng cao 

(HEPA: Human Ecology Practice Area). Trung tâm này nằm tại Đội 9 – xã Sơn 

Kim 1 – huyện Hương Sơn – tỉnh Hà Tĩnh. 

Mục đ ch ch nh của HEPA là đào tạo và thực hành nông nghiệp sinh thái, 

kết nối những người nông  ân nồng cốt ở các vùng trong nước (Quảng  ình, Nghệ 

An, Lào Cai...), nước ngoài (Lào, Thái Lan, Úc, Hà Lan...). Duy trì, gìn giữ và phát 

huy những n t văn hóa truyền thống của  những tộc người thiểu số sống ở các vùng 

đầu nguồn (Thái, Mông, Tày, Dao...) sông Mêkông. Ngoài ra, c n có các hoạt động 

đón tiếp các đoàn tham quan: nông  ân, già làng, trưởng bản; sinh viên chuyên 

ngành nông nghiệp, môi trường; các chuyên gia quan tâm đến nông nghiệp sinh thái. 

 Về mặt tổ chức nhân sự, HEPA có các cán bộ, học sinh đến từ các  ân tộc 

khác nhau:  ân tộc Kinh,  ân tộc Sán Rìu,  ân tộc Thái,  ân tộc Mông,… Có 

một cán bộ là tổng điều phối chung, các cán bộ c n lại là các cán bộ hỗ trợ đào 

tạo các học sinh theo học nông nghiệp sinh thái. Học sinh của trung tâm là các 

bạn  ân tộc thiểu số sống ở các vùng đầu nguồn sông Mêkông (Thái, Mông, 

Tày, Dao…). Các học sinh được bố tr  sinh sống trong các mô hình nơi đó ch nh 

là nơi mà các bạn trực tiếp học tập và thực hành nông nghiệp sinh thái. Các cán 

bộ hỗ trợ đào tạo được bố tr  sống cùng với các bạn trong mô hình để hỗ trợ trực 

tiếp trong quá trình học tập và đời sống cho các bạn. 
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Trung tâm có một đội ngũ tình nguyện viên đến từ các nước tiên tiến: Úc, 

Mỹ, Hà Lan… các tình nguyện viên này hỗ trợ đào tạo, cũng như chia sẽ các 

kinh nghiệm trong nông nghiệp sinh thái và môi trường. Công nghệ nuôi giun 

xử lý rác thải được các tình nguyện viên đến từ Úc ( Robert, Joni, David) chia 

sẻ, đây là các tình nguyện viên có kiến thức cùng với kinh nghiệm trong việc sử 

dụng giun xử lý rác thải dạng hữu cơ. Do vậy, quá trình tiến hành thí nghiệm ở 

đây được sự giúp đỡ trực tiếp của các chuyên gia tư vấn. Đồng thời, những kết 

quả nghiên cứu cũng được chia sẻ một cách dễ  àng cho các đối tượng người 

dân ở nhiều khu vực khác nhau. 

 Hiện tại, HEPA có năm mô hình nhỏ với tên gọi: (1) Nhà ăn sinh thái, 

(2) Khe Soong, (3) Cây Khế, (4) Thượng Uyển và (5) Poov zoov ; đây là các mô 

hình đào tạo và thực hành nông nghiệp sinh thái. Trên mỗi mô hình đều được 

trang bị: nhà ở, cùng các hợp phần phục vụ cho cuộc sống hàng ngày, các trang 

thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp... Mỗi mô hình có một nhà bếp phục 

vụ bữa ăn hàng ngày, các học viên tự thay nhau nấu ăn. Hoạt động sản xuất, ăn 

uống của mô hình giống như một gia đình. Chỉ có mô hình Poov zoov là mô 

hình có vị trí gần sát với mô hình Nhà ăn sinh thái nên các hợp phần phục vụ 

cuộc sống hàng ngày được gộp với mô hình Nhà ăn sinh thái. 

 Trong các mô hình trên chúng tôi tiến hành bố trí thí nghiệm nuôi giun 

xử lý rác ở ba mô hình: Nhà ăn sinh thái, Khe Soong và Cây Khế. Đây là các mô 

hình tiêu biểu nhất cho HEPA, và các mô hình nàycó số lượng người tương 

đương nhau. 

 + MH Nhà ăn sinh thái: Là khu vực có các cán bộ, tình nguyện viên, 

một số học sinh cùng sinh sống, học tập và làm việc tại đây. Ở đây có một nhà 

ăn chung của mọi người, đồng thời cũng là nơi sinh hoạt cộng đồng ở HEPA, 

bên cạnh đó nhà ăn cũng phục vụ cho đón các đoàn đến thăm quan, học hỏi và 

chia sẽ thông tin. Chính vì vậy lượng rác ở nhà ăn có tình biến động cao, đồng 

thời thành phần rác có t nh đa  ạng cao.  
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 + MH Khe Soong, Cây Khế: Là mô hình thực hành nông nghiệp sinh 

thái của các học viên của FFS – HEPA. Ở mỗi mô hình có 9 học viên cùng sinh 

sống, học tập và thực hành những kiến thức được học về nông nghiệp sinh thái.  

3.1.3. Thời gian nghiên cứu 

 Nghiên cứu được tiến hành trong giai đoạn từ  5/  đến  5/5 năm  0  . 

3.2. Nội   ng ng i n  ứ  

- Điều tra lượng rác thải hữu cơ tại các địa điểm nghiên cứu. 

- Thiết kế và vận hành mô hình nuôi giun quy mô hộ gia đình.  

- Theo  õi và đánh giá khả năng phân hủy, khả năng cho  ịch giun. 

 - Đánh giá hiệu quả kinh tế của việc sử dụng dịch giun trong sản xuất rau; 

công lao động dành cho mô hình nuôi giun xử lý rác và lượng giun thu hoạch. 

3.3. P ương p áp ng i n  ứu 

3.3.1.    ng p ương p áp ng i n  ứu 

 Tổng quan khung phương pháp nghiên cứu được trình bày trong Sơ đồ 3.1. 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ  ồ 3.1.    ng p ương p áp ng i n  ứu 

Rác hữu cơ trong gia đình 

 

Giun Quế 

 

Mô hình nuôi giun 

bằng rác hữu cơ trong 

hộ gia đình 

Dịch giun Giun Rác đã phân hủy 

Rau Thức ăn cho gia cầm 

Kết luận, Kiến nghị 
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 Theo khung phương pháp trên, rác hữu cơ trong gia đình và giun Quế là 

hai đầu vào ban đầu của mô hình. Trong đó rác hữu cơ là nguồn thức ăn cho 

giun Quế. Mô hình tạo ra các sản phẩm bậc một gồm có: dịch giun, rác đã phân 

hủy và giun. Các sản phẩm này tiếp tục được sử dụng làm phân bón trồng rau và 

làm thức ăn cho gia cầm. Quá trình hoạt động và hiệu quả sử dụng của mô hình 

nuôi giun sẽ được phân t ch để làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất phát triển 

mở rộng mô hình. 

3.3.2. Điề  tra lượng rác hữ   ơ 

 Lượng rác thải hữu cơ tại các địa điểm nghiên cứu được xác định bằng 

cách cân tổng lượng rác thải hữu cơ hàng ngày bằng cân kỹ thuật. Quá trình khảo sát 

được tiến hành liên tục trong thời gian 4 tuần (từ  8/  đến  7/3 năm  0  ). 

3.3.3. Thiết kế, vận hành và theo dõi mô hình nuôi giun 

a. Thi t k  mô hình nuôi giun 

 Mô hình nuôi giun xử lý rác thải dạng hữu cơ được thiết kế như sau: 

 - Sử dụng chậu nhựa đường kính 20cm. 

- Đáy có lỗ thu dịch, có 8 lỗ mỗi lỗ có đường kính 2mm. 

- Chỗ có lỗ thu dịch giun  ùng đá đường kính khoảng 2cm lót trên có tác 

dụng thông thoáng và để dịch giun có thể thoát ra qua lỗ, tránh không để rác đã 

phân hủy làm bít lỗ thu dịch. 

 - Trên lớp đá có một lớp màn tuyn có tác dụng ngăn giun thoát ra ngoài, 

đồng thời dịch giun có thể chảy qua các lỗ của màn đi xuống ph a  ưới. 

 - Tiến hành cân lượng giun cho vào mô hình: 1kg giun trên một mô hình 

thí nghiệm và cho 1,3kg chất nền là phân trâu bò hoai vào mỗi chuồng nuôi. 

- Ph a trên có che đậy tấm bìa và tấm màn tuyn mỏng che ánh sáng và 

đảm bảo thông thoáng, không khí có thể vào trong. 

 - Mô hình được đặt dốc theo hướng lỗ thu dịch để thu dịch giun: Kê cao so 

với mặt đất khoảng 40cm ở đầu không có lỗ thoát dịch và khoảng 20cm ở đầu có lỗ 

để thoát dịch. Kê cao nhằm thuận tiện cho việc lấy  ịch và đảm bảo thông thoáng.  
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 Trong thực tế tùy theo điều kiện gia đình có thể tận dụng các vật liệu có 

sẵn như h m rương cũ, chậu, xô… để tiến hành nuôi như vậy sẽ tiết kiệm được 

chi phí nuôi. 

- Địa điểm đặt th  nghiệm: 

Các mô hình nuôi giun được bố trí bên cạnh khu nấu ăn, rất thuận tiện 

theo dõi và cho rác vào chuồng giun. 

b.   n  àn   à              n    m 

- Cân lượng rác hữu cơ (cân bằng cân kỹ thuật) cho vào mô hình lượng 

ban đầu 0,4kg rác xem khả năng phân hủy của giun trong các địa điểm nuôi. 

Tiến hành theo dõi khả năng phân hủy của giun, thấy lượng rác đã phân hủy hết 

 

Hình ảnh 1: Ch u s  dụng thí 

nghi m chụp trên xuống 

 

Hình ảnh 4: cho lớp màn tuyn lên trên lớp 

   

 

Hình ảnh 3: Lớp       n  ỗ thu 

d ch 

 

Hình ảnh 2: Ch u s  dụng thí nghi m 

chụp theo chiềù thắn    ng 
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thì tiếp tục cân rác cho vào mô hình để giun xử lý.  Cuối tuần 5 giờ chiều ngày 

chủ nhật cân lượng rác thừa trong mô hình tổng kết lượng rác giun xử lý được 

trong tuần, sau đó lại tiếp tục cân rác vào cho giun xử lý để theo dõi tuần tiếp 

theo. 

- Xác định lượng  ịch giun thu được vào 5 giờ chiều ngày thứ 4 và chủ 

nhật bằng ống đong thủy tinh đơn vị ml. Tổng kết lượng dịch theo tuần. 

  . Đán  giá  iệu quả kinh tế của việc sử d ng dị   gi n  ối với rau, 

n ân   ng lao  ộng và giun thu hoạch 

- Đối ch ng hi u quả của d       n  ối với rau 

+ Thí nghiệm với 3 công thức:  

CT R1: Bón phân giun từ mô hình giun xử lý phân gia súc kết hợp với 

tưới dịch giun từ mô hình giun xử lý rác. 

CT R2: Bón phân giun từ mô hình giun xử lý phân gia súc. 

CT R3: Bón phân Compost. 

+ Rau: giống rau sử dụng là rau xà lách không cuốn hay còn gọi là rau 

diếp (Latuca sativa) thời vụ tháng 4. Đây là giống rau lấy lá ngắn ngày phát 

triển tốt trên nhiều loại đất, được trồng phổ biến tại địa điểm nghiên cứu. 

+ Bố trí thí nghiệm: Các bước tiến hành như sau: 

  ước 1: Làm sạch cỏ ở khu vực thí nghiệm. 

  ước 2: Làm nhỏ đất: Dùng cuốc, cào làm nhỏ đất và làm luống. Kích 

thước mỗi luống: 5m
2
. Tổng mỗi vườn rau thí nghiệm là 15m

2
. Mỗi mô hình có 

chuồng giun thí nghiệm bố trí một vườn rau thí nghiệm. 

  ước 3: Bón lót phân theo các công thức: CT1: Bón lót phân giun kết hợp 

tưới dịch giun 2 lần/tuần; CT2: bón lót phân giun; CT3: bón phân Compost. 

Lượng phân bón ở các công thức là 10kg. 

  ước 4: Tiến hành trồng rau ở các luống, khoảng cách: cây cách cây 

15cm, hàng cách hành 18cm [7]. Như vậy mỗi luống có 180 cây. 

  ước 5: Tưới nước sau khi trồng. 
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 + Chăm sóc, theo  õi vườn rau thí nghiệm: 

 Tiến hành chăm sóc rau: nhổ cỏ 1 lần/tuần. Tưới nước hàng ngày nếu 

thời tiết nắng. Đối với công thức CT R  được tưới dịch giun pha với nước theo 

tỷ lệ 1ml dịch:  5ml nước [27] tưới vào các buổi chiều ngày thứ 4 và chủ nhật 

hàng tuần sau khi tiến hành thu dịch giun từ mô hình nuôi giun xử lý rác. 

Một số hình ảnh thí nghiệm  ối với rau 

  

  

  

  

 

 

 - Tính nhân công dành cho mô hình nuôi giun x  lý rác thải 

 Tính từ khi thiết kế mô hình đến vận hành mô hình. Chỉ tiêu này theo dõi 

như sau: ghi ch p số giờ bỏ ra làm việc với mô hình, cộng tổng số giờ với quy 

ước 8 giờ làm việc được t nh   công lao động. Quy đổi ra tiền của công lao động 

ở địa phương. 

- Sản  ượng giun sau thí nghi m 
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 Sau 2 tháng thí nghiệm tiến hành thu hoạch giun bằng phương pháp phơi 

nắng ở các mô hình giun xử lý rác, so sánh với lượng giun ban đầu cho vào thí 

nghiệm ( kg), đánh giá hiệu quả kinh tế của lượng giun mang lại. 

3.4 Các chỉ tiêu theo dõi và p ương p áp xử lý số liệu 

a. Các chỉ tiêu theo dõi 

- Trọng lượng rác hữu cơ: kg 

- Lượng dịch giun            : ml 

- Sản lượng rau                : kg quy đổi ra giá rau ở Hương Sơn: đồng. 

- Nhân công                      : t nh theo phút quy đổi ra giờ  quy đổi ra công lao 

động  quy đổi ra tiền công lao động: đồng. 

- Sản lượng giun              : kg  quy đổi ra tiền: đồng. 

 . P ương p áp xử lý số liệu 

Các số liệu thu được từ quá trình th  nghiệm được xử lý trên máy vi tính 

bằng phần mềm EXCEL 5.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN IV 

KẾT QUẢ NGHIÊN C U 
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4.1.   ả năng xử lý rá  t ải  ữ   ơ trong sin   oạt  ủa gi n   ế 

4.1.1. Lượng rá  t ải tại  á   i m ng i n  ứ  

 Lượng rác thải hữu cơ trung bình tại các điểm nghiên cứu được tổng hợp 

trong Bảng 4.1 và biểu thị qua Hình 4.1 sau:  

Bảng 4.1 Lượng rác trung bình tại  á   i m theo dõi (kg) 

Tu n M  N à ăn sin  

thái 

MH Khe Soong MH Cây Khế 

1 19,70 20,80 23,90 

2 18,90 35,00 17,40 

3 23,80 29,90 15,60 

4 20,00 18,70 12,90 

TB 20,60 26,10 17,45 

(Nguồn: Tổng hợp s  liệu nghiên cứu, 2011) 

Nhà ăn Khe Soong Cây Khế
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Hình 4.1 Lượng rác hữ   ơ tr ng  ìn  t  n/hộ 

Bảng kết quả 4.1 trên cho thấy lượng rác thải sinh hoạt dạng hữu cơ ở các 

mô hình có sự khác nhau đáng kể: Mô hình Khe Soong có lượng rác lớn nhất, 
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theo , theo lượng rác trung bình/tuần: MH Khe Soong lớn hơn MH Nhà ăn sinh 

thái 5,5kg, lớn hơn MH Cây Khế 8,65kg. Theo thực tế quan sát chúng tôi thấy 

số lượng người sinh hoạt tại ba điểm nghiên cứu là tương đương nhau, tuy nhiên 

lượng rác thải có sự khác nhau. Sỡ  ĩ có sự khác nhau này là do cách sinh hoạt 

của mỗi mô hình có sự khác nhau. Không chỉ ở các mô hình này mà ngoài thực 

tế các hộ gia đình cũng vậy. Lượng rác thải của các gia đình phụ thuộc vào số 

người sinh hoạt, kinh tế, cách sinh hoạt và sở thích của các thành viên trong gia 

đình. 

Như vậy, nếu muốn  tiến hành xử lý được toàn bộ lượng rác mô hình thải 

ra hàng ngày bằng giun Quế thì ở MH Khe Soong cần một khối lượng giun lớn 

hơn hơn hai mô hình c n lại. 

4.1.2. Khả năng xử lý rác thải sinh hoạt dạng hữ   ơ  ủa giun Quế 

 Số liệu về khả năng xử lý rác thải hữu cơ trong sinh hoạt của giun Quế 

qua 8 tuần thí nghiệm được trình bày trong Bảng 4.2. 
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Bảng 4.2 Khả năng xử lý rác thải sinh hoạt dạng hữ   ơ  ủa giun Quế 
 

Tu n 
Nhiệt 

 ộ 

N à ăn sin  t ái Khe Soong Cây Khế 

Rác giun 

xử lý (kg) 
Thành ph n rác 

Rác TB 

tu n 

(kg) 

Rác 

giun xử 

lý (kg) 

Thành ph n 

rác 

Rác TB 

tu n (kg) 

Rác 

giun xử 

lý (kg) 

Thành ph n rác 

Rác TB 

tu n 

(kg) 

1 19,50 1,10 
Cơm, rau cải, vỏ  ưa 

hấu, xoài chín, vỏ quýt. 

20,60 

0,90 cơm, rau cải 

26,10 

0,90 
Cơm, rau cải, vỏ 

trứng 

17,45 

2 16,71 0,87 

bánh quy, vỏ b  đỏ, vỏ 

trứng, vỏ chuối, cơm, 

rau cải, vỏ cà rốt. 

0,80 

cơm, vỏ trứng, 

vỏ hoa chuối, 

rau cải, giấy. 

 

0,40 
Cơm, vỏ chuối, 

giấy 

3 14,71 0,55 
cơm, rau cải, rau ngót, 

vỏ chuối. 
0,58 

cơm, rau cải 

 
0,40 

Cơm, rau cải, vỏ 

chuối 

4 17,57 0,80 
rau xà lách, vỏ chuối, 

vỏ và ruột b  đỏ. 
0,60 Cơm 0,20 

Cơm, vỏ trứng, 

giấy 

5 15,00 0,75 

Rau cải xanh, vỏ  ưa 

hấu, vỏ chuối, lá rau xà 

lách, bồ đề. 

0,30 
Cơm, xà lách, 

vỏ chuối 
0,40 Cơm, bắp cải 

6 19,57 0,83 
vỏ  ưa hấu, vỏ chuối, lá 

bắp cải 
0,45 Cơm, vỏ chuối 0,70 

vỏ  ưa hấu, vỏ 

chuối, lá xà lách. 

7 24,43 1,00 
cơm, cà rốt, vỏ chuối, 

đậu phụ 
0,50 Cơm, vỏ chuối 0,90 

rau xa lách, cơm, 

dậu phụ, cà rốt, 

vỏ chuối, cải bắp 

8 27,29 1,04 

cơm, rau khoai, vỏ 

khoai tây, ca rốt, đậu, 

vỏ chuối, ít vỏ  ưa hấu. 

0,60 

chuối, lê xoài, 

thanh long, 

cơm. 

1 

cơm, rau khoai, 

vỏ khoai tây, 

carot, vỏ chuối, ít 

vỏ  ưa hấu. 

TB  0,87  0,59  0,61  

 (Nguồn: Tổng hợp s  liệu nghiên cứu, 2011)
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T nh theo lượng rác trung bình giun xử lý được trong thời gian nghiên cứu 

so với lượng rác trung bình thải ra trong tuần thì 1kg giun chỉ xử lý được một 

phần rất nhỏ: ở nhà ăn sinh thái chỉ khoảng 4,22%, ở mô hình Khe Soong 

khoảng 2,26%, ở mô hình Cây Khế khoảng 3,5%. Mỗi tuần chỉ hạn chế được 

0,2kg đến 1,1kg rác hữu cơ từ các hộ gia đình thải ra môi trường, nhưng nếu có 

1000 hộ gia đình và mỗi gia đình đều tiến hành nuôi giun thì sẽ hạn chế được 

200kg đến 1100kg rác/tuần tương đương với đó mỗi năm hạn chế được 9600kg 

rác đến 52.800kg rác thải ra môi trường. Lượng rác này sẽ trở thành nguồn phân 

bón bổ sung  inh  ưỡng rất tốt cho cây trồng.  

 Hình 4.2 thể hiện mức độ xử lý trung bình của 1kg giun so với lượng rác 

mà mô hình thải ra hàng tuần: 
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Hình 4.2. So sán  lượng rác giun xử lý với rác mô hình thải ra 

 

Như vậy, lượng rác giun xử lý được rất thấp so với lượng rác thải trên 

tuần mà mô hình thải ra, nếu tính theo cách tính 1kg giun ban đầu 1 tuần trung 
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bình xử lý được 0,59kg rác/tuần đến 0,87kg rác/tuần thì để xử lý được hết số rác 

trong tuần của các mô hình thải ra sẽ cần một khối lượng giun lớn hơn: Nhà ăn 

sinh thái sẽ cần khoảng 23,68kg giun, mô hình Khe Soong cần khoảng 44,23kg 

giun và mô hình Cây Khế sẽ phải cần khoảng 28,6kg giun. Nhưng thực tế chúng 

ta không thể sử dụng theo cách t nh này được bởi vì khả năng xử lý của giun còn 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố: điều kiện môi trường sống (nhiệt độ, độ ẩm,...), 

thành phần rác. Nếu như các điều kiện sống tốt thì khả năng sinh trưởng và phát 

triển của giun nhanh hơn và như vậy khả năng xử lý rác của giun sẽ tăng lên 

theo cấp số nhân [3]. 

Quá trình sống của giun Quế phụ thuộc rất lớn vào nhiệt độ môi trường, 

ch nh vì điều này mà chúng tôi đã tiến hành theo dõi nhiệt độ trung bình theo 

tuần của các tuần nghiên cứu (Bảng 4.2). Theo Hoàng Xuân Thành (2009) nhiệt 

độ tối thích cho giun sinh trưởng và phát triển là 20 – 30
0
C [6]. Tuy nhiên trong 

thời gian thí nghiệm tại HEPA nhiệt độ có nhiều biến đổi, ở tuần 2,3, 4 và tuần 5 

nhiệt độ rất thấp làm giun ngừng sinh trưởng và phát triển, một số có thể chết đi 

vì lạnh, cụ thể: Từ tuần đầu nhiệt độ (19,5
0
C) gần khoảng nhiệt độ tối ưu thì 

hiệu quả xử lý của giun cao hơn so với tuần thứ hai (16,71
0
C): tuần đầu ở mô 

hình nhà ăn giun xử lý được 1,1kg rác, mô hình Khe Soong và Cây Khế là 0,9kg 

rác, sang tuần thứ hai lượng rác giun xử lý được giảm xuống: Nhà ăn sinh thái 

0,87kg, Khe Soong 0,8kg và đặc biệt ở mô hình Cây Khế lượng rác giảm xuống 

rõ rệt giun chỉ xử lý được 0,4kg/tuần. Điều này càng thấy rõ hơn khi nhiệt độ ở 

tuần thứ ba giảm xuống 14,71
0
C ở mô hình nhà ăn sinh thái giun chỉ xử lý được 

0,55kg/tuần, mô hình Khe Soong chỉ xử lý được 0,58kg/tuần. Sang tuần thứ 6, 7 

và 8 nhiệt độ tăng (19,57
0
C ở tuần 6, 24,43

0
C ở tuần 7 và 27,29

0
C ở tuần 8) nên 

hiệu quả xử lý của giun tăng lên rõ rệt: Nhà ăn sinh thái tuần 6 là 0,83kg/tuần, 

1kg/tuần ở tuần 7; Khe Soong tuần 6 là 0,45kg/tuần, tuần 7 là 0,5kg/tuần; Cây 

Khế tuần 6 là 0,7kg/tuần và lên 0,9kg/tuần ở tuần 7, và mỗi mô hình tăng lên 

0,1kg ở Khe Soong và Cây Khế đến 0,14kg ở nhà ăn sinh thái ở tuần 8. 
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 Mức độ phụ thuộc vào nhiệt độ và quá trình xử lý của giun Quế được 

minh họa trong Hình 4.3. 
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Hình 4.3 Khả năng xử lý rác của giun ở 3 mô hình 

 Như vậy, nhìn vào Hình 4.3 ta thấy rất rõ nhiệt độ càng tăng thì khả năng 

xử lý rác của giun càng tăng, điều này thể hiện rõ nhất từ tuần 5 đến tuần 8 ở cả 

3 mô hình nghiên cứu.  

  Bảng 4.  và Hình 4.3 cũng cho thấy khả năng xử lý rác của giun ở các 

mô hình này có sự khác biệt đáng kể. Sở  ĩ có sự khác nhau này là do thành 

phần rác ở các mô hình có sự khác nhau. Ở Nhà ăn sinh thái  o thành phần rác 

đa  ạng cơm, các loại rau và vỏ các loại quả (chuối, vỏ  ưa hấu, vỏ xoài chín...) 

(Bảng 4.2), theo quan sát thí nghiệm đây là những thành phần giun có thể xử lý 

nhanh hơn. Như ở các hộ gia đình cũng vậy, thành phần rác sẽ khác nhau phụ 

thuộc vào kinh tế và sở th ch ăn uống của hộ. Chính vì vậy lượng giun nuôi để 

xử lý rác thải sinh hoạt dạng hữu cơ của các hộ gia đình sẽ khác nhau tùy vào 

thành phần rác mà các hộ thường xuyên thải ra. 
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 Như vậy, với quá trình thử nghiệm 1kg giun Quế/mỗi mô hình, tiến hành 

ở ba mô hình: Nhà ăn sinh thái, Khe Soong, Cây Khế trong thời gian thí nghiệm 

thấy được hiệu quả xử lý rác của giun không cao. Khả năng xử lý nhanh hay 

chậm phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ và thành phần thức ăn. 

        4.2  K ả năng   o  ị   gi n trong q á trìn  xử lý rá  t ải 

Qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã thu được kết quả về khả năng cho 

dịch của giun như sau: 
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Bảng 4.3. Lượng dị   gi n t    ượ  tương ứng với lượng rác cho vào 

 

   n  

Lượng rá  gi n xử lý  ượ   kg) và lượng  ị   tạo t àn   ml) 

N à ăn Sin  thái Khe Soong Câ    ế 

Rác 

(kg) 
t àn  p  n rá  

 ị   gi n 

(ml) 
Rác (kg) t àn  p  n rá  

Dị   

giun (ml) 
Rác (kg)   àn  p  n rá  

 ị   

giun 

(ml) 

1 1,10 
Cơm, rau cải, vỏ  ưa 

hấu, xoài ch n, vỏ quýt. 
50 0,90 cơm, rau cải 0 0,90 Thành phần rác 0 

2 0,87 

bánh quy, vỏ b  đỏ, vỏ 

trứng, vỏ chuối, cơm, 

rau cải, vỏ cà rốt. 

135 0,80 

cơm, vỏ trứng, 

vỏ hoa chuối, 

rau cải, giấy. 

110 0,40 Cơm, vỏ chuối, giấy 20 

3 0,55 
cơm, rau cải, rau ngót, 

vỏ chuối. 
120 0,58 cơm, rau cải 105 0,40 Cơm, rau cải, vỏ chuối 90 

4 0,80 
rau xà lách, vỏ chuối, 

vỏ và ruột b  đỏ. 
205 0,60 Cơm 170 0,20 Cơm, vỏ trứng, giấy 45 

5 0,75 

Rau cải xanh, vỏ  ưa 

hấu, vỏ chuối, lá rau xà 

lách, bồ đề. 

410 0,30 
Cơm, xà lách, 

vỏ chuối 
210 0,40 Cơm, bắp cải 0 

6 0,83 
vỏ  ưa hấu, vỏ chuối, lá 

bắp cải 
560 0,45 Cơm, vỏ chuối 175 0,70 

vỏ  ưa hấu, vỏ chuối, lá 

xà lách,  
345 

7 1,00 
cơm, cà rốt, vỏ chuối, 

đậu phụ 
490 0,50 cơm, vỏ chuối 150 0,90 

rau xa lách, cơm,  ậu phụ, 

cà rốt, vỏ chuối, cải bắp 
460 

8 1,04 

cơm, rau khoai, vỏ 

khoai tây, ca rốt, đậu, 

vỏ chuối,  t vỏ  ưa hấu. 

300 0,60 

chuối, lê xoài, 

thanh long, 

cơm. 

175 1,00 

cơm, rau khoai, vỏ khoai 

tây, carot, vỏ chuối,  t vỏ 

 ưa hấu. 

180 

 ổng  6.94   2270 4.73   1095 4   1140 

(Nguồn: Tổng hợp s  liệu nghiên cứu, 2011) 



 35 

Bảng 4.3 chưa cho thấy được mối quan hệ rõ ràng giữa lượng dịch và 

lượng rác giun xử lý được: Tuần   lượng rác xử lý được rất lớn nhưng lượng 

dịch rất ít 50ml ở Nhà ăn sinh thái và thậm chí không có ở hai mô hình Khe 

Soong và Cây Khế. Tuần 3 và tuần 4 ở Nhà ăn sinh thái: tuần 3 rác giun xử lý là 

0,55kg tạo ra lượng dịch 120ml; lượng rác giun xử lý tuần 4 là 0,8kg/tuần, lượng 

dịch giun là 205ml/tuần. Khe Soong ở tuần 4 và 5: Lượng rác lần lượt giun xử lý 

được là 0,6kg/tuần, 0,3kg/tuần và lượng dịch lần lượt là 170ml/tuần, 

210ml/tuần. Ở mô hình Cây Khế điều này cũng thể hiện ở tuần 2 và tuần 3: 

Lượng rác giun xử lý được cùng đều là 0,4kg/tuần nhưng lượng dịch lại tăng lên 

từ 20ml/tuần ở tuần 2 lên 90ml ở tuần 3.  

Để thấy rõ hơn những điều chúng tôi khẳng định trên, tôi sẽ minh họa 

bằng các hình (Hình 4.4; Hình 4.5 và Hình 4.6) thể hiện mối tương quan giữa 

lượng rác giun xử lý và lượng dịch thu được trong các tuần nghiên cứu. 
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Hình 4.4 Mối tương q an giữa dịch giun và rác giun xử lý ở M  N à ăn 

sinh thái 
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Hình 4.5 Mối tương q an giữa dịch giun và rác giun xử lý ở MH Khe Soong 
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Hình 4.6 Mối tương q an giữa dịch giun và rác giun xử lý ở MH Cây Khế 
 

Như vậy, giữa lượng rác giun xử lý và lượng dịch thu được trong thời 

gian tiến hành thí nghiệm chúng tôi thấy không có mối liên quan rõ ràng, có thể 

do thời gian nghiên cứu quá ngắn chưa đủ để thấy rõ được mối quan hệ giữa hai 

biến này. 
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 Từ Bảng 4.3 có thể thấy được khả năng cho  ịch của giun phụ thuộc vào 

thành phần thức ăn: Khi thành phần thức ăn là rau và vỏ các loại quả ( ưa hấu, 

chuối,...) thì khả năng cho  ịch của giun lớn hơn, bởi trong các loại rau, quả 

chứa nhiều nước hơn nên quá trình bài tiết của giun lớn hơn. Ở mô hình Nhà ăn 

sinh thái trong thời gian thí nghiệm có lượng dịch lớn nhất vì thành phần rác chủ 

yếu là các loại rau, vỏ các loại quả ( ưa hấu, chuối, xoài chín...). Hai mô hình: 

Khe Soong và Cây Khế thành phần rác chủ yếu là cơm, vỏ chuối, rau cải và vỏ 

trứng, giấy, các thành phần này chứa  t nước nên khả năng cho  ịch của giun 

k m hơn. Đặc biệt trong quá trình theo dõi thí nghiệm thì chúng tôi nhận thấy: 

thành phần rác cho ăn là rau xà lách và vỏ  ưa hấu thì lượng dịch giun tạo ra 

nhiều hơn: mô hình th  nghiệm tại Nhà ăn sinh thái ở tuần thứ ba lượng dịch 

đang là   0ml nhưng ở tuần thứ tư thì lượng dịch đã tăng lên  05ml do thành 

phần rác có 0,5kg lá xà lách, và tăng lên 4 0ml ở tuần 5; 510ml ở tuần 6 khi 

thành phần rác có thêm vỏ  ưa hấu. Ở mô hình Khe Soong tuần 4 lượng dịch 

170ml sang tuần 5 thì lượng dịch tăng lên   0ml khi thành phần rác có thêm rau 

xà lách. Cũng tương đương vậy đối với mô hình Cây Khế: tuần 6 và tuần 7 

lượng dịch lần lượt là 345ml, 460ml khi thành phần rác có rau xà lách và vỏ  ưa 

hấu. Còn tuần 8 ở hai mô hình Nhà ăn sinh thái và mô hình Cây Khế cũng có 

thành phần  ưa hấu nhưng lượng  ưa hấu rất ít so với các thành phần còn lại nên 

lượng dịch thấp: Nhà ăn 300ml, Cây Khế 180ml  t hơn so với các tuần trên có 

thành phần này. 

 Như vậy khả năng cho  ịch của giun hoàn toàn phụ thuộc vào thành phần 

thức ăn – chính là thành phần rác mà giun xử lý. Hình 4.7 thể hiện sự khác nhau 

về lượng dịch ở các mô hình nghiên cứu: 
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 ìn  4.7 Lượng dịch giun trong các tu n nghiên cứu ở  á   ịa  i m nghiên cứu 

Nhìn vào Hình 4.7 ta thấy rõ ở tuần 6 và tuần 7 lượng dịch ở MH Nhà ăn 

sinh thái và Cây Khế là lớn nhất do thành phần rác ở hai tuần này ở hai mô hình 

này chủ yếu là: vỏ  ưa hấu, rau xà lách, đậu phụ, cà rốt và vỏ chuối – theo 

chúng tôi quan sát và nhận thấy đây là những thành phần có khả năng cho  ịch 

lớn nhất. 
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4.3. Hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi giun xử lý rác 

4.3.1.  iệ  q ả kin  tế  ủa việ  sử   ng  ị   gi n  ối với ra  

 Qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã thu được bảng số liệu 4.4 

Bảng 4.4 Kết quả thu hoạch rau 

CT 

N à ăn sin  t ái Khe Soong Cây Khế 
Mức 

giá 

Dịch 

giun 

(ml) 

Rau 

(kg) 

Tiền 

(ngàn 

 ồng) 

Dịch 

(ml) 

Rau 

(kg) 

Tiền 

(ngàn 

 ồng) 

Dịch 

giun 

(ml) 

Rau 

(kg) 

Tiền 

(ngàn 

 ồng) 

12 

ngàn 

 ồng/

kg 

CT R1 2270 2,05 24,06 1095 2,50 30,00 1140 1,10 13,20 

CT R2 0 1,02 12,24 0 1,40 16,80 0 0,95 11,40 

CT R3 0 1,35 16,20 0 2,00 24 0 0,20 2,40 

(Nguồn: Tổng hợp s  liệu nghiên cứu, 2011) 

Nhìn vào Bảng 4.4 có thể đưa ra nhận x t như sau:   

        Công thức CT R1: công thức bón phân giun và sử dụng thêm dịch giun bón 

cho rau xà lách có hiệu quả thấy rõ hơn so với hai công thức còn lại: Bón phân 

giun CT R2 và bón phân compost CT R3. Ở Nhà ăn sinh thái CT R1 có số kg 

rau lớn gấp đôi CT R , và khoảng gấp 1,5 lần ở CT R3. Ở Khe Soong lượng rau 

thu hoạch được gấp khoảng 1,79 lần ở công thức CT R2 và gấp 1,25 lần ở công 

thức CT R3. Ở Cây Khế CT R1 gấp khoảng 1,15 lần ở CT R2. Ở CT R3 ở Cây 

Khế rau không phát triển được là  o trước khi trồng rau chưa có lượng phân bón 

bón cho rau, nên sau khi trồng một ngày chúng tôi mới tiến hành bón sau, do 

quá trình bón phân không trộn được kỹ với đất nên lượng phân bón xung quanh 

gốc nhiều dẫn tới một số cây bị chết, số còn lại không hấp thu được nguồn phân 

nên quá trình bón phân này không hiệu quả.  

        Như vậy, công thức CT R1 thử nghiệm ở 3 mô hình với 3 tính chất đất 

khác nhau nhưng  ịch giun luôn chứng minh hiệu quả của nó đối với rau và loại 

rau thử nghiệm ở đây là rau xà lách. Chỉ cần sử dụng dịch giun từ mô hình giun 
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xử lý rác hữu cơ, pha với nước với tỷ lệ 1ml dịch giun: 5ml nước tưới cho rau 2 

lần/tuần vào buổi chiều tối thì lượng rau có thể tăng gấp 1,25 lần đến gấp 2 lần 

so với chỉ bón compost và phân giun. Như vậy, sau  5 ngày thì gia đình có thể 

có một khoảng thu nhập gấp  , 5 đến 2 lần so với chỉ bón phân giun hoặc phân 

compost. Để thể hiện rõ hơn tôi xin minh họa bằng hình sau: 
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Hình 4.8 So sánh hiệu quả kinh tế giữa các công thức thí nghiệm 

Hình 4.8 đã thể hiện rõ được số tiền mà CT R1 có sử dụng dịch giun từ 

mô hình xử lý rác mang lại gấp 1, 5 đến 2 lần so với các công thức chỉ bón 

phân. 

        Như vậy, có thể kết luận rằng dịch giun rất có hiệu quả đối với rau ăn lá 

(rau xà lách), và tăng thêm  hiệu quả kinh tế cho các hộ gia đình. 

4.3.2. Số   ng  ỏ ra    t iết kế vận  àn  m   ìn  

 Trong quá trình triển khai thí nghiệm ghi chép cụ thể số giờ làm việc với 

mô hình nuôi giun, chúng tôi thu được bảng số liệu 4.5 sau: 
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Bảng 4.5  C i p   lao  ộng dành cho mô hình nuôi giun xử lý rác thải 

Thời gian và q    ổi 
Thời gian dành cho mô hình nuôi giun 

N à ăn sin  t ái Khe Soong Cây Khế 

Thời gian chuẩn bị MH 

(phút) 
43,00 43,00 43,00 

Thời gian vận hành MH 

(phút) 
316,50 320,00 357,00 

Tổng phút (phút) 359,50 363,00 400,00 

Quy đổi giờ (giờ) 5,99 6,05 6,67 

Tổng công LĐ (công) 0,75 0,76 0,83 

Thành tiền (1 công = 

 00.000đ) (đồng) 
75000,00 76000,00 83000,00 

(Nguồn: Tổng hợp s  liệu nghiên cứu, 2011) 

Nhìn vào Bảng 4.5 có thể thấy rõ rằng thời gian dành cho mô hình nuôi 

giun xử lý rác thải không nhiều – tức là hoàn toàn không tốn công lao động. 

Trong 8 tuần tiến hành thí nghiệm t nh ra công lao động thì chưa có mô hình nào 

đủ một công lao động. Hình 4.9 biểu thị số tiền t nh theo công lao động bỏ ra 

liên quan đến mô hình nuôi giun xử lý rác thải: 
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Hình 4.9 Bi u thị số tiền   ng lao  ộng 
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Như vậy, số công lao động bỏ ra cho mô hình nuôi giun xử lý rác không 

nhiều: Với 8 tuần số tiền công cao nhất chỉ là 83.000 đồng ở mô hình Cây Khế, 

nhỏ nhất là 75.000 đồng ở mô hình Nhà ăn sinh thái, những con số rất nhỏ, 

chính vì vậy mà các gia đình nên phát huy mô hình nuôi giun xử lý rác. 

 Thời gian thực hiện các công việc cụ thể liên quan đến mô hình nuôi giun 

xử lý rác thải có sự khác nhau và được thể hiện rõ ở Bảng 4.6 sau: 

Bảng 4.6 Tổng hợp thời gian  ối với các công việc c  th  li n q an  ến mô 

hình giun quế 

Công việc Thời gian (phút) 

M  N à ăn sin  t ái MH Khe Soong MH Cây Khế 

Theo dõi sự phân 

hủy của rác 

132,00 187,00 152,50 

Cân rác cho vào 

chuồng nuôi 

77,50 70,00 76,00 

Thu dịch 35,00 22,00 36,50 

Pha dịch tưới cho 

rau 

72,00 64,00 62,00 

(Nguồn: Tổng hợp s  liệu nghiên cứu, 2011) 

Nhìn vào Bảng 4.6 ta thấy thời gian dành cho việc theo dõi mô hình 

chiếm phần lớn thời gian, nhưng những con số này không lớn bởi đây là tổng 

thời gian của cả quá trình thí nghiệm 8 tuần. Cùng với đó thời gian này ta có thể 

tranh thủ bất cứ thời gian nào trong ngày và không nhất thiết ngày nào cũng 

trông coi mô hình nuôi giun. Thời gian thu dịch là thời gian ngắn nhất trong thời 

gian liên quan đến mô hình, bởi một tuần chỉ cần tiến hành hai lần, có thể tự 

mình bố trí thời gian hợp lý để thu dịch và đồng thời tưới cho rau. Dịch giun có 

thể để được thời gian dài trong điều kiện không có ánh sáng mặt trời chiếu vào 

[27]. Dịch giun được pha với nước tưới cho rau vào bất cứ thời điểm nào trong 

ngày tránh ánh sáng mặt trời [27] và như vậy các hộ gia đình có thể chủ động 
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thời gian tưới dịch cho rau, thời gian này có thể là thời gian thư giãn, tranh thủ 

chăm sóc vườn rau sau một ngày làm việc ở cơ quan. 

 Để thấy rõ thời gian của các công việc cụ thể dành cho mô hình nuôi giun 

xử lý rác thải sinh hoạt dạng hữu cơ, tôi xin minh họa bằng Hình 4.10 sau: 
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Hình 4.10 Thời gian các công việ  li n q an  ến mô hình nuôi giun 

         Như vậy, thời gian dành cho các hoạt động liên quan đến mô hình nuôi 

giun xử lý rác thải không lớn. Các hoạt động này các hộ gia đình đều có thể chủ 

động bố tr  và đó sẽ là thời gian thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. 
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4.4.3. Sản lượng gi n t    oạ   

      Sau thời gian 2 tháng thí nghiệm chúng tôi tiến hành thu hoạch giun trong 

các mô hình, kết quả thể hiện trong Bảng 4.7. 

Bảng 4.7 Lượng giun thu hoạch sau thí nghiệm 

Mô hình Lượng giun (kg) 

Nhà ăn sinh thái 0,95 

Khe Soong 0,85 

Cây Khế 0,75 

Lượng ban đầu 1,00 

(Nguồn: Tổng hợp s  liệu nghiên cứu, 2011) 

Nhìn vào Bảng 4.7 ta thấy lượng giun giảm đi so với thời điểm đầu cho 

vào thí nghiệm: Bắt đầu thí nghiệm chúng tôi đã tiến hành với 1kg giun Quế trên 

mỗi mô hình nhưng sau thời gian nghiên cứu thì giun giảm: 0,05kg ở MH Nhà 

ăn sinh thái; 0,0 5kg ở MH Khe Soong và giảm 0,025kg ở MH Cây Khế. Sở  ĩ 

lượng giun giảm vì trong thời gian tiến hành nghiên cứu, điều kiện thời tiết có 

nhiều biến đổi, tháng 2: thời tiết mưa và lạnh, nhiệt độ ở tuần 2, 3, 4, 5 rất thấp: 

nhiệt độ trung bình của tuần 2 là 16,71
0
C tuần 3 là 14,71

0
C, tuần 4 là 17,57

0
C và 

tuần 5 là 15
0
C. Trong khoảng thời gian này có nhiều khi nhiệt độ xuống tới 

12
0
C, với nhiệt độ thấp thì giun ngường sinh trưởng và phát triển, và một số chết 

đi [17]. Nhiệt độ làm cho lượng giun  t đi  ẫn tới quá trình xử lý rác ở các tuần 

này cũng giảm xuống rõ rệt, điều này đã thể hiện ở Bảng 4.2. Thời gian từ tuần 

6, 7, 8 nhiệt độ tăng lên giun mới bắt đầu sinh trưởng và phát triển, lượng trứng 

giun trong các mô hình nuôi rất lớn (Hình ảnh 9). 

 Bên cạnh lý do nhiệt độ trên còn có một lý do nữa có thể làm lượng giun 

giảm xuống: Giun giống được mua từ Hà Nội với điều kiện khí hậu có phần 

khác so với HEPA nên khi vào môi trường mới thời gian đầu chúng chưa thể 

thích nghi nhanh dẫn tới một số không thích nghi kịp nên bị chết làm số lượng 
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giun giảm. Ngoài ra, trong quá trình vận chuyển từ Hà Nội vào điạ điểm nghiên 

cứu – HEPA mất thời gian 2 ngày giun phải sống trong điều kiện không tốt: hộp 

kín rất nóng, tiếng ồn của xe … làm cho giun yếu đi, và chết dần. Đây cũng là 

một trong nhũng nguyên nhân làm số lượng giun sau quá trình thí nghiệm giảm 

so với ban đầu. 

Hình 4.11 sẽ thể hiện lượng giun sau 2 tháng thí nghiệm so với ban đầu 

thả vào.  
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Hình 4.11 So sán  lượng giun thu hoạch với lượng  an   u 

Như vậy, lượng giun phụ thuộc rất lớn vào điều kiện môi trường – điều 

kiện sống, đặc biệt là nhiệt độ. 

Sau đây là một số hình ảnh của quá trình thu hoạch giun: 
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Hình ảnh 9: giun, phân hoai và nhiều tr ng 

   n   ư       

Hình ảnh 10: tr ng giun qu . 

Hình ảnh 11: thu hoạch giun ở MH   à ăn 

sinh thái. 

Hình ảnh 12:  ân  ượng giun sau khi tách 

 

 Như vậy, mô hình nuôi giun xử lý rác thải sinh hoạt dạng hữu cơ có hiệu 

quả về kinh tế: 

 Lượng dịch giun rất có hiệu quả đối với giống rau ăn lá (rau xà lách), với 

25 ngày tiến hành thí nghiệm công thức có sử dụng dịch giun có thể mang lại 

cho hộ gia đình số rau, tương đương với số tiền gấp 1,25 lần đến 2 lần so với 

công thức không có dịch giun. 

 Số công lao động bỏ ra bố trí và vận hành mô hình nuôi giun không lớn 

và những công việc như: theo  õi mô hình, cho giun ăn rác, thu  ịch và tưới dịch 

cho rau đều có thể tiến hành ở những thời gian rảnh trong ngày. 
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 Lượng giun do trong thời gian thí nghiệm nhiệt độ thấp kéo dài nên khả 

năng sinh trưởng và phát triển của giun kém nên lượng giun  t hơn so với ban 

đầu, không có hiệu quả về lượng giun có thu hoạch được. Chúng tôi chưa có 

thời gian để tiến hành đánh giá hiệu quả về lượng giun ở thời điểm điều kiện 

môi trường tốt hơn cho sự sinh trưởng và phát triển của giun. 
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P ẦN V 

 Ế  L ẬN VÀ  IẾN N  Ị 

 

5.1.  ết l ận 

 Thông qua quá trình thử nghiệm mô hình nuôi giun xử lý rác thải sinh 

hoạt dạng hữu cơ ở ba mô hình: Nhà ăn sinh thái, Khe Soong và Cây Khế tại 

vùng thực hành sinh thái nhân văn vùng cao HEPA – Sơn Kim   – Hương Sơn – 

Hà Tĩnh, kết hợp với đối chiếu các mục đ ch đề ra trước khi tiến hành thử 

nghiệm có thể rút ra một số kết luận sau: 

 Ở các mô hình thử nghiệm có lượng rác hữu cơ trung bình tuần thải ra 

rất lớn: 20,6kg/tuần ở mô hình Nhà ăn sinh thái;  6,1kg/tuần ở mô hình Khe 

Soong; 17,45kg/tuần ở mô hình Cây Khế , trong khi đó khả năng xử lý rác thải 

hữu cơ trong sinh hoạt của 1kg giun Quế trong thời gian thí nghiệm chỉ xử lý 

được trung bình là: 0,87kg/tuần ở mô hình Nhà ăn sinh thái; 0,59kg/tuần ở mô 

hình Khe Soong; 0,61kg/tuần ở mô hình Cây Khế. Như vậy, hiệu quả xử lý rác 

của 1kg giun trong thời gian thử nghiệm là không cao. Nhưng sau quá trình xử 

lý các loại rác hữu cơ biến đổi thành hợp chất mùn đã được phân huỷ hoàn toàn, 

triệt để ngay tại nguồn và đây là nguồn phân bón rất tốt cho cây trồng.  

         Khả năng xử lý của giun phụ thuộc lớn vào nhiệt độ môi trường, và 

thành phần thức ăn:  nhiệt độ càng gần khoảng nhiệt độ sinh trưởng tối ưu của 

giun thì khả năng xử lý của giun càng tăng. Thành phần rác cho giun ăn là các 

loại lá rau, vỏ hoa quả thì khả năng xử lý nhanh hơn các thành phần khác như 

cơm, giấy, vỏ trứng,... 

 Trong thời gian thử nghiệm do thời gian quá ngắn nên mối quan hệ 

giữa lượng rác giun xử lý và lượng dịch thu được chưa thể hiện đươc rõ ràng, 

đặc biệt là về mặt ý nghĩa thống kê. Nhưng có thể thấy rõ khả năng cho  ịch của 

giun lại phụ thuộc vào thành phần rác: nếu thành phần có nhiều lá rau, vỏ hoa 
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quả (rau xà lách, vỏ  ưa hấu) lượng dịch giun thu được lớn hơn hẳn có thể gấp 

đôi hoặc gấp ba các thành phần khác (cơm, giấy,...). 

 Hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi giun xử lý rác thải: 

- Hiệu quả của m  hình đ i với rau: 

Dịch giun từ mô hình nuôi giun xử lý rác thải dạng hữu cơ rất có hiệu quả 

đối với rau, số tiền thu được ở công thức có bổ sung dịch giun có thể gấp 1,25 

lần đến 2 lần so với công thức chỉ bón phân compost và chỉ bón phân giun. 

- Hiệu quả kinh tế trong tính s  công dành cho mô hình:  

Mô hình nuôi giun xử lý rác thải hoàn toàn không tốn công: trong 8 tuần 

tiến hành thí nghiệm, tổng tất cả các công việc liên quan đến mô hình nuôi giun 

xử lý rác thải t nh ra chưa có mô hình nào tr n một công lao động. Quy đổi ra 

tiền: số tiền công lớn nhất chỉ 83.000 đồng (mức công lao động 100.000 

đồng/công). Đồng thời các công việc đó có thể tiến hành ở những thời điểm rảnh 

rỗi, thư giãn trong ngày. 

- Lượng giun thu hoạch được trong thời gian thí nghiệm: 

Lượng giun do phụ thuộc nhiều vào điều kiện môi trường, đặc biệt là 

nhiệt độ nên trong thời gian tiến hành thí nghiệm nhiệt độ thấp kéo dài làm 

lượng giun giảm, không có hiệu quả kinh tế về lượng giun thu được.  

 Mô hình nuôi giun quế xử lý rác thải sinh hoạt trong gia đình là biện 

pháp rất tốt để hạn chế lượng rác thải thải ra môi trường ngay tại nguồn và tận 

dụng được nguồn rác này biến đổi chúng thành phân bón và đặc biệt là dịch giun 

trong quá trình xử lý tưới cho rau rất tốt, an toàn cho cây trồng. 

5.2.  iến ng ị 

1.  Tuy với 1 kg giun thử nghiệm trong thời gian nghiên cứu hiệu quả xử 

lý không cao nhưng những sản phẩm mà nó mang lại lại có hiệu quả lớn, đặc 

biệt là lượng dịch giun mang lại hiệu quả cho cây trồng, nâng cao sản lượng cây 

trồng. Chính vì vậy, mỗi gia đình nên có một chuồng giun trong bếp, để xử lý 

rác hữu cơ gia đình mình thải ra hàng ngày, giúp hạn chế được rác thải ra môi 
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trường. Đồng thời nuôi giun lại có các sản phẩm: phân giun, dịch giun tốt và an 

toàn cho cây trồng phục vụ cho chính cuộc sống hàng ngày của gia đình. 

 2. Trong quá trình nuôi giun xử lý rác, các hộ gia đình tiến hành nuôi cần 

theo  õi điều kiện nhiệt độ để chủ động có các biện pháp che chắn, sưởi ấm khi 

nhiệt độ thấp và để thoáng mát khi nhiệt độ quá cao để nâng cao được khả năng 

xử lý rác của giun. Đồng thời, đối với những hộ gia đình cần nhiều lượng dịch 

giun sử dụng cho rau nên bổ sung thêm nhiều rác là vỏ hoa quả, và các loại rau 

thì lượng dịch giun thu được sẽ lớn hơn. 

 3. Các nhà quản lý môi trường nên có các biện pháp để nhân rộng mô 

hình nuôi giun xử lý rác thải ở cả thành phố và nông thôn, để hạn chế được lớn 

nhất lượng rác thải ra môi trường làm ô nhiễm môi trường. Tuyên truyền thay 

đổi nhận thức của người  ân, để người  ân coi rác như một nguồn tài nguyên 

thông qua giun Quế tạo thành các sản phẩm có  ch cho gia đình. 

 4. Kết quả nghiên cứu của đề tài này được tiến hành trong thời gian không 

dài, nên sự phụ thuộc giữa các biến số chưa thực sự rõ ràng, cũng chưa có được 

lượng phân giun trong mô hình thí nghiệm để  tiến hành thí nghiệm đối chứng 

hiệu quả giữa phân giun từ mô hình xử lý rác với các loại phân khác, cũng như 

đối chứng với phân giun từ mô hình giun xử lý phân gia súc, gia cầm đối với 

rau. Như vậy, đề tài cần có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu được kỹ hơn các 

vấn đề nêu trên. 
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PHỤ LỤC 

Ph  l c 1: Bảng thu thập thông tin khả năng xử lý rác của giun và khả năng   o  ịch giun ở M  N à ăn sin  

thái 

   N        ẬP   ÔN   IN RÁC VÀ DỊC  Ở N À ĂN 

 STT 
ngày 

/tháng/năm 

Số lượng rác cân 

theo ngày (kg) 

Lượng  ịch 

thu được (ml) 

Số ngày giờ 

cho rác vào 

Lượng rác 

cân vào 

(kg) 

Thành phần 

Lượng rác chưa 

ăn hết trong 

tuần (kg) 

Nhiệt độ 

1 2/28/2011 1,30   2 p.m 0,40 Cơm, rau cải   21 

2 3/1/2011 1,50           21 

3 3/2/2011 4,00   2 p.m 0,20 Cơm, rau cải   20 

4 3/3/2011 5,20   6 p.m 0,50 

vỏ  ưa hấu, 

xoài ch n, vỏ 

Quýt 

  18 

5 3/4/2011 1,20           18 

6 3/5/2011 3,50           20 

7 3/6/2011 3,00 50       0,00 19 

Tổng   19,70 50   1,10     20 
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tuần   

1 3/7/2011 3,00   
18 p.m ngày 

6/3/11 
0,50 

bánh quy, vỏ b  

đỏ, vỏ trứng, 

vỏ chuối 

  19 

2 3/8/2011 1,70           18 

3 3/9/2011 2,10 85         16 

4 3/10/2011 3,00           15 

5 3/11/2011 3,30   7 p.m 0,40 

vỏ chuối, cơm,  

rau cải, vỏ cà 

rốt. 

  15 

6 3/12/2011 2,80           16 

7 3/13/2011 3,00 50       0,03 18 

Tổng 

tuần   
  18,90 135   0,87     17 

1 3/14/2011 6,00   
18 p.m ngày 

13/3 
0,20 Cơm, rau cải   17 

2 3/15/2011 2,40           13 
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3 3/16/2011 3,00 25         12 

4 3/17/2011 2,70   7 a.m 0,40 
Cơm, rau ngót, 

vỏ chuối. 
  12 

5 3/18/2011 3,20           15 

6 3/19/2011 4,00           14 

7 3/20/2011 2,50 95       0,05 20 

Tổng 

tuần 3 
  23,80 120   0,55     

15 

1 3/21/2011 2,00   
18 p.m ngày 

20/3 
0,50 rau xa lách   24 

2 3/22/2011 3,00   18 p.m  0,50 
vỏ chuối, vỏ và 

ruột b  đỏ 
  18 

3 3/23/2011 3,50 95         17 

4 3/24/2011 4,00           17 

5 3/25/2011 3,00           16 

6 3/26/2011 2,00           15 

7 3/27/2011 2,50 110       0,20 16 
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Tổng 

tuần 4 
  20,00 205   0,80   0,20 18 

1 3/28/2011     
18.15 p.m 

ngày 27/3 
0,50 rau cải xanh   15 

2 3/29/2011             15 

3 3/30/2011   70         14 

4 3/31/2011             13 

5 4/1/2011             14 

6 4/2/2011     7 a.m 0,50 

vỏ  ưa hấu, vỏ 

chuối, lá rau xà 

lách, bồ đề 

  16 

7 4/3/2011   340       0,25 18 

Tổng 

tuần 5 
    410   0,75   0,25 15 

1 4/4/2011     
18 p.m ngày 

4/3/11 
0,40 

vỏ  ưa hấu, vỏ 

chuối (ko cắt) 
  19 

2 4/5/2011             20 

3 4/6/2011   260         20 



 60 

4 4/7/2011     11 a.m 0,50 Lá bắp cải   20 

5 4/8/2011             21 

6 4/9/2011             18 

7 4/10/2011   300       0,07 19 

Tổng 

tuần 6 
    560   0,83   0,07 20 

1 4/11/2011     
5 P.M ngày 

4/10/11 
0,50 

cơm, cà rốt, vỏ 

chuối, đậu phụ 
  19 

2 4/12/2011             21 

3 4/13/2011   270         21 

4 4/14/2011     19 p.m 0,20 vỏ chuối   22 

5 4/15/2011             28 

6 4/16/2011     11 a.m 0,30 vỏ chuối   29 

7 4/17/2011   220       0,00 31 

Tổng 

tuần 7 
    490   1,00     24 

1 4/18/2011     
5.15p.m 

ngày 
0,35 

vỏ chuối, vỏ cà 

rốt, vỏ khoai 
  30 
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17/4/11 tây 

2 4/19/2011             28 

3 4/20/2011   90 6 p.m 0,50 

cơm, rau 

khoai, vỏ khoai 

tây, ca rốt, đậu 

  27 

4 4/21/2011             27 

5 4/22/2011             28 

6 4/23/2011     4 p.m 0,20 
vỏ chuối, vỏ 

 ưa hấu 
  25 

7 4/24/2011   210       0,01 26 

Tổng 

tuần 8 
    300   1,04     27 
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Ph  l c 2: Bảng thu thập thông tin khả năng xử lý rác của giun và khả năng   o  ịch giun ở MH Khe Soong 

   N        ẬP   ÔN   IN RÁC VÀ DỊC  Ở   E SOON  

 STT 
ngày 

/tháng/năm 

Số lượng rác 

cân theo ngày 

(kg) 

Lượng 

 ịch thu 

được (ml) 

Số giờ cho rác 

vào 

Lượng rác cân 

vào (kg) 

Thành 

phần 

Lượng rác 

chưa ăn 

hết trong 

tuần 

Thời tiết, 

nhiệt độ 

1 28/2/11 3,50   2 p.m 0,40 

cơm, Rau 

cải   
21 

2 1/3/2011 2,30           21 

3 2/3/2011 4,20           20 

4 3/3/2011 2,00   6 p.m 0,20 

cơm, rau 

cải   
18 

5 4/3/2011 2,30           18 

6 5/3/2011 3,50   12 a.m 0,50 

cơm, rau 

cải 0,20 
19.5 

7 6/3/2011 3,00           19 

Tổng tuần     20,80     0,90       

1 7/3/2011 5,00           19 
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2 8/3/2011 7,00           18 

3 9/3/2011 4,50   6.56 a.m 0,50 

cơm, vỏ 

trứng, vỏ 

hoa chuối, 

rau cải, 

giấy.   

16 

4 10/3/2011 6,70           15 

5 11/3/2011 4,50           15 

6 12/3/2011 5,00   7.15 a.m 0,30 cơm   16 

7 13/3/11 2,30 110       0,00 18 

Tổng tuần     35,00 110 0 0,80   0,00   

1 3/14/2011 5,00     0,30 

cơm, rau 

cải.   
17 

2 3/15/2011 7,00           13 

3 3/16/2011 4,50 30   0,30 cơm   12 

4 3/17/2011 3,40           12 

5 3/18/2011 4,60           15 

6 3/19/2011 3,20           20 

7 3/20/2011 2,20 75       0,02 23 



 64 

Tổng tuần 3   29,90 105   0,58   0,02   

1 3/21/2011 2,70   

6.25 p.m ngày 

20/3 0,30 

Cơm, rau 

cải   
24 

2 3/22/2011 2,00           18 

3 3/23/2011 2,00 150         17 

4 3/24/2011 2,00           17 

5 3/25/2011 3,00   6.30 p.m 0,30 cơm   16 

6 3/26/2011 4,00           15 

7 3/27/2011 3,00 20       0,00 16 

Tổng tuần 4   18,70 170 0 0,60 0 0,00   

1 3/28/2011     

6.25 p.m ngày 

27/3 0,30 
cơm 

  
15 

2 3/29/2011             15 

3 3/30/2011   110         14 

4 3/31/2011             13 

5 4/1/2011             14 

6 4/2/2011     6 p.m 0,20 cơm   16 

7 4/3/2011   100       0,20 18 

Tổng tuần 5     210   0,30       
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1 4/4/2011     6 p.m 0,30 cơm   19 

2 4/5/2011             20 

3 4/6/2011   100         20 

4 4/7/2011     11 a.m 0,10 xà lách   20 

5 4/8/2011             21 

6 4/9/2011     7.30 a.m 0,20 

cơm, vỏ 

chuối   
18 

7 4/10/2011   175       0,15 19 

Tổng tuần 6     275   0,45   0,15   

1 4/11/2011     

5 p.m ngày 

4/10/11 0,20 

cơm, vỏ 

chuối   
19 

2 4/12/2011             21 

3 4/13/2011   100 10.50p a.m  0,20 vỏ chuối   21 

4 4/14/2011       0,20 vỏ chuối   22 

5 4/15/2011             28 

6 4/16/2011     7.30 p.m 0,20 cơm   29 

7 4/17/2011   100       0,30 31 

Tổng tuần 7     200   0,50       

1 04/18/11     5 p.m ngày 0,20 chuối   30 
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4/18/11 

2 04/19/11             28 

3 04/20/11   50 11 a.m 0,20 

chuối, lê 

xoài, thanh 

long   

27 

4 04/21/11             27 

5 04/22/11     5 p.m 0,30 cơm.   28 

6 04/23/11             25 

7 04/24/11   125       0,10 26 

Tổng tuần 8     175   0,60     27.29 

 

Ph  l c 3: Bảng thu thập thông tin khả năng xử lý rác của giun và khả năng   o  ịch giun ở MH Cây Khế 

   N        ẬP   ÔN   IN RÁC, DỊC  Ở CÂY   Ế 

STT 
ngày 

/tháng/năm 

Số lượng 

rác cân 

theo ngày 

(kg) 

Lượng  ịch 

thu được (ml) 

Số giờ 

cho rác 

vào 

Lượng rác 

cân vào (kg) 

Thành 

phần 

Lượng rác 

chưa ăn hết 

trong tuần 

(kg) 

Thời tiết, 

nhiệt độ 

1 40602 1,00  2 p.m 0,40 
Cơm, rau 

cải 
 21 
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2 1/3/2011 3,50      21 

3 2/3/2011 4,50  2 p.m 0,50 
cơm. Vỏ 

trứng 
 20 

4 3/3/2011 4,00  6 p.m    18 

5 4/3/2011 4,50      18 

6 5/3/2011 2,50      19.5 

7 6/3/2011 3,90     0,00 19 

Tổng tuần    23,90   0,90    

1 7/3/2011 3,10  6 p.m 0,20 
cơm, vỏ 

chuối, giấy 
 19 

2 8/3/2011 3,00      18 

3 9/3/2011 1,20      16 

4 10/3/2011 2,40      15 

5 11/3/2011 1,50  6 p.m 0,20 
Cơm, vỏ 

chuối 
 15 

6 12/3/2011 3,50      16 

7 40615 2,70 20     18 

Tổng tuần    17,40 20 0 0,40  0,00  

1 3/14/2011 3,10  6 p.m 0,20 
Cơm, rau 

cải 
 17 
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2 3/15/2011 2,60      13 

3 3/16/2011 2,00 80     12 

4 3/17/2011 2,20      12 

5 3/18/2011 2,50      15 

6 3/19/2011 1,00  12 a.m 0,20 
cơm, vỏ 

chuối 
 20 

7 3/20/2011 2,20 10     23 

Tổng tuần 3  15,60 90 0 0,40 0 0,00  

1 3/21/2011 1,90      24 

2 3/22/2011 2,00      18 

3 3/23/2011 2,50 45 6 p.m 0,20 
cơm. Vỏ 

trứng, giấy. 
 17 

4 3/24/2011 1,50      17 

5 3/25/2011 1,00      16 

6 3/26/2011 2,20      15 

7 3/27/2011 1,80     0,00 16 

Tổng tuần 4  12,90 45 0 0,20 0 0,00  

1 3/28/2011   6 p.m 0,20 
cơm, bắp 

cải 
 15 

2 3/29/2011       15 
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3 3/30/2011  0     14 

4 3/31/2011   7 a.m 0,20 
Cơm, bắp 

cải 
 13 

5 4/1/2011       14 

6 4/2/2011       16 

7 4/3/2011  0    0,20 18 

Tổng tuần 5   0 0 0,40 0 0,20  

1 4/4/2011   

5 p.m 

ngày 

4/3/11 

0,40 

vỏ  ưa 

hấu, vỏ 

chuối, lá 

xà lách 

 19 

2 4/5/2011       20 

3 4/6/2011  0     20 

4 4/7/2011   5 p.m 0,40 rau xà lách  20 

5 4/8/2011       21 

6 4/9/2011      0,10 18 

7 4/10/2011  345     19 

Tổng tuần 6   345  0,70    
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1 4/11/2011   5 p.m 0,50 

rau xa 

lách, cơm, 

 ậu phụ, cà 

rốt, vỏ 

chuối. 

 19 

2 4/12/2011       21 

3 4/13/2011  240 5.30 p.m 0,50 

rau xà 

lách, rau 

cải bắp 

 21 

4 4/14/2011       22 

5 4/15/2011       28 

6 4/16/2011       29 

7 4/17/2011  220    0,10 31 

Tổng tuần 7   460  0,90    

1 04/18/11   5 p.m 0,30 

cọng rau 

khoai và lá 

sâu, già; lá 

bắp cải già 

 30 

2 04/19/11       28 

3 04/20/11  110     27 
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4 04/21/11   6.15 a.m 0,50 

cơm, rau 

khoai, vỏ 

khoai tây, 

carot. 

 27 

5 04/22/11       28 

6 04/23/11   6.05 p.m 0,30 

vỏ  ưa 

hấu, vỏ 

chuối. 

 25 

7 04/24/11  70    0,10 26 

Tổng tuần 8   180  1,00   27.29 
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Ph  l c 4: Bảng t n    ng lao  ộng ở M  N à ăn sin  t ái 

  C ng việ  
Số 

người  

Số p út 

làm 
        

 ổng 

t  o t  n 

(phút) 

P  n    ẩn  ị  

  Thiết kế chuồng nuôi               

1 Đục lỗ cho chậu 1 10           

2 Nhặt đá 2 7           

3 
Đặt đá vào, lót lớp màn 

tuyn 
1 3           

4 Cân giun và sinh khối 1 15           

5 
Dùng bìa giấy che ánh 

sáng  
1 1           

TỔNG     43           

P  n vận  àn  t   ng iệm  

  Ngà  t áng năm     

   o  õi sự 

p ân  ủ   ủa 

rác (phút) 

Cân rác 

cho vào 

   ồng 

nuôi (phút) 

Thu 

 ị   

(phút) 

P a  ị   

tưới   o 

rau 

(phút) 
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1 40602 1   5 5 0 0   

2 1/3/2011 1   4 0 0 0   

3 2/3/2011 1   5 3       

4 3/3/2011 1   5 3 0 0   

5   1   3 0 0 0   

6 5/3/2011 1   3 0 0 0   

7 6/3/2011 1   4 0 2 0   

Tổng tuần          29 11 2 0 42 

1 7/3/2011 1   3 3 0 0   

2 8/3/2011 1   2 0 0 0   

3 9/3/2011 1   3 0 2 0   

4 10/3/2011 1   2.5 0   0   

5 11/3/2011 1   3 4 0 0   

6 12/3/2011 1   2 0 0 0   

7 40615 1   2 3 2 0   

Tổng tuần         17.5 10 4 0 31.5 

1 14/3/11 1   3 0   0   
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2 15/3/11 1   3 0   0   

3 16/3/11 1   2.5 0 3 0   

4 17/3/11 1   2 5   0   

5 18/3/11 1   2 0   0   

6 19/3/11 1   1 0   0   

7 20/3/11 1   2 0 4 10   

Tổng tuần 3       15.5 5 7 10 37.5 

1 3/21/2011 1   2 0 0 0   

2 3/22/2011 1   2 0 0 0   

3 3/23/2011 1   3 3 3 0   

4 3/24/2011 1   2 0 0 0   

5 3/25/2011 1   2 0 0 0   

6 3/26/2011 1   2 0 0 0   

7 3/27/2011 1   3 10 2 0   

Tổng tuần 4       16 13 5 0 34 

1 3/28/2011 1   2 0 0 0   

2 3/29/2011 1   1 0 0 0   
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3 3/30/2011 1   3 0 2 0   

4 3/31/2011 1   2 0 0 0   

5 4/1/2011 1   2 0 0 0   

6 4/2/2011 1   2 5 0 0   

7 4/3/2011 1   3 3 5 0   

  Tổng tuần 5      15 8 7 0 30 

  4/4/2011 1   2 0 0 0   

  4/5/2011 1   3 0 0 0   

  4/6/2011 1   3 0 2 0   

  4/7/2011 1   1 4 0 0   

  4/8/2011 1   1 0 0 0   

  4/9/2011 1   2 0 0 0   

  4/10/2011 1   3 3 2 10   

  Tổng tuần 6      15 7 4 10 36 

  4/11/2011 1   0 0 0 0   

  4/12/2011 1   3 0 0 0   

  4/13/2011 1   2 0 1 12   

  4/14/2011 1   2 2 0 0   
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  4/15/2011 1   3 0 0 0   

  4/16/2011 1   1 2 0 0   

  4/17/2011 1   1 3 2 15   

Tổng tuần 7 
  

    12 7 3 27 49 

1 04/18/11 1   3 6 0 0 260 

2 04/19/11 1   0 0 0 0   

3 04/20/11 1   2 5 2 15   

4 04/21/11 1   2 0 0 0   

5 04/22/11 1   0 0 0 0   

6 04/23/11 1   2 2 0 0   

7 04/24/11 1   3 3.5 1 10   

Tổng tuần 8       12 16.5 3 25 56.5 
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Ph  l c 5: Bảng t n    ng lao  ộng ở MH Khe Soong 

STT C ng việ  
Số 

người  

Số p út 

làm 
        

 ổng 

theo 

t  n 

(phút) 

P  n    ẩn  ị  

  thiết kế chuồng nuôi               

1 Đục lỗ cho chậu 1 10           

2 Nhặt đá,  2 7           

3 Đặt đá vào, lót lớp màn tuyn 1 3           

4 Cân giun và sinh khối 1 15           

5 Dùng bìa giấy che ánh sáng  1 1           

TỔNG     43           

P  n vận  àn  t   ng iệm  

  Ngà  t áng năm     

Theo dõi 

sự p ân 

 ủ   ủa 

rác (phút) 

Cân rác 

cho vào 

   ồng 

nuôi 

(phút) 

Thu 

 ị   

(Phút) 

P a  ị   

tưới   o 

rau 

(Phút) 
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1 28/2/11 1   5 5 0 0   

2 1/3/2011 1   8 0 0 0   

3 2/3/2011 1   6 0 0 0   

4 3/3/2011 1   5 6 0 0   

5 4/3/2011 1   7 0 0 0   

6 5/3/2011 1   6 6 0 0   

7 6/3/2011 1   6 0 0 0   

Tổng tuần      1   43 17 0 0 60 

1 3/7/2011 1   6 0 0 0   

2 3/8/2011 1   5 0 0 0   

3 3/9/2011 1   8 2 0 0   

4 3/10/2011 1   6 0 0 0   

5 3/11/2011 1   2 0 0 0   

6 3/12/2011 1   6 3 0 0   

7 3/13/2011 1   4 0 2 0   

Tổng tuần         37 5 2 0 44 

1 3/14/2011 1   6 2 0 0   

2 3/15/2011 1   6 0 0 0   

3 3/16/2011 1   5 2 2 0   
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4 3/17/2011 1   6 0 0 0   

5 3/18/2011 1   6 0 0 0   

6 3/19/2011 1   5 0 0 0   

7 3/20/2011 1   4 0 1 0   

Tổng tuần 3        38 4 3 0 45 

  3/21/2011 1   2 2 0 0   

  3/22/2011 1   2 0 0 0   

  3/23/2011 1   2 0 1 0   

  3/24/2011 1   3 0 0 0   

  3/25/2011 1   2 2 0 0   

  3/26/2011 1   0 0 0 0   

  3/27/2011 1   3 2 2 0   

Tổng tuần 4       14 6 3 0   

1 3/28/2011 1   2 0 0 0   

2 3/29/2011 1   1 0 0 0   

3 3/30/2011 1   3 0 3 0   

4 3/31/2011 1   1 0 0 0   

5 4/1/2011 1   1 0 0 0   

6 4/2/2011 1   2 3 0 0   
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7 4/3/2011 1   1 2 1 0   

Tổng tuần 5       11 5 4 0 20 

1 04/04/11 1   2 0 0 0   

2 04/05/11 1   2 0 0 0   

3 04/06/11 1   1 0 2 0   

4 04/07/11 1   1 3 0 0   

5 04/08/11 1   2 0 0 0   

6 04/09/11 1   3 3 0 0   

7 04/10/11 1   2 5 2 13   

Tổng tuần 6        13 11 4 13 41 

1 4/11/2011 1   0 0 0 0   

2 4/12/2011 1   2 0 0 0   

3 4/13/2011 1   3 5 1 10   

4 4/14/2011 1   3 3 0 0   

5 4/15/2011 1   4 0 0 0   

6 4/16/2011 1   3 2 0 0   

7 4/17/2011 1   2 0 2 13   

Tổng tuần 7       17 10 3 23 53 

1 04/18/11     3 0 0 0   



 81 

2 04/19/11     0 0 0 0   

3 04/20/11     2 4 2 16   

4 04/21/11     2 0 0 0   

5 04/22/11     3 3 0 0   

6 04/23/11     0 0 0 0   

7 04/24/11     4 5 1 12   

Tổng tuần 8       14 12 3 28 57 
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Ph  l c 6: Bảng t n    ng lao  ộng ở MH Cây Khế 

 ảng t n    ng m   ìn  n  i gi n ở m   ìn  Câ    ế  8   1   ng) 

STT C ng việ  Số người  
Số p út 

làm 
        

 ổng 

theo 

t  n 

(phút) 

P  n    ẩn  ị  

  thiết kế chuồng nuôi               

1 Đục lỗ cho chậu 1 10           

2 Nhặt đá,  2 7           

3 Đặt đá vào, lót lớp màn tuyn 1 3           

4 Cân giun và sinh khối 1 15           

5 Dùng bìa giấy che ánh sáng  1 1           

TỔNG     43           

P  n vận  àn  t   ng iệm  

  Ngà  t áng năm     

Theo dõi 

sự phân 

 ủ   ủa 

rác 

Cân rác 

cho vào 

   ồng 

nuôi 

Thu 

 ị   

Pha 

 ị   

tưới 

cho 

rau 

  

1 28/2/11 1   5 5 0 0   

2 1/3/2011 1   6   0 0   
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3 2/3/2011 1   5 7 0 0   

4 3/3/2011 1   4   0 0   

5 4/3/2011 1   6   0 0   

6 5/3/2011 1   4   0 0   

7 6/3/2011 1   5   0 0   

Tổng tuần          35 12 0 0 47 

1 7/3/2011 1   6 8   0   

2 8/3/2011 1   6     0   

3 9/3/2011 1   5     0   

4 10/3/2011 1   6     0   

5 11/3/2011 1   5 6   0   

6 12/3/2011 1   7     0   

7 3/13/2011 1   3   5 0   

Tổng tuần         38 14 5 0 57 

1 3/14/2011 1   7 6 0 0   

2 3/15/2011 1   5 0 0 0   

3 3/16/2011 1   6 0 5 0   

4 3/17/2011 1   4 0 0 0   

5 3/18/2011 1   3 0 0 0   

6 3/19/2011 1   3.5 5 0 0   

7 3/20/2011 1   2 0 5.5 0   

Tổng tuần 3:       30.5 11 10.5 0 52 
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1 3/21/2011 1   4 0 0 0   

2 3/22/2011 1   3 0 0 0   

3 3/23/2011 1   3 6 4 0   

4 3/24/2011 1   2 0 0 0   

5 3/25/2011 1   3 0 0 0   

6 3/26/2011 1   1 0 0 0   

7 3/27/2011 1   4 4 0 0   

Tổng tuần 4       20 10 4 0 37 

1 3/28/2011 1   3 0 0 0   

2 3/29/2011 1   2 0 0 0   

3 3/30/2011 1   3 0 0 0   

4 3/31/2011 1   3 6 0 0   

5 4/1/2011 1   2 0 0 0   

6 4/2/2011 1   1 0 0 0   

7 4/3/2011 1   3 3 5 0   

Tổng tuần 5       17 9 5 0 31 

1 4/4/2011 1   2 0 0 0   

2 4/5/2011 1   0 0 0 0   

3 4/6/2011 1   2 0 0 0   

4 4/7/2011 1   3 1 0 0   

5 4/8/2011 1   0 0 0 0   

6 4/9/2011 1   2 0 0 0   
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7 4/10/2011 1   3 3 3 10   

Tổng tuần 6       12 4 3 10 29 

1 4/11/2011 1   2 0 0 0   

2 4/12/2011 1   0 0 0 0   

3 4/13/2011 1   3 5 2 11   

4 4/14/2011 1   0 0 0 0   

5 4/15/2011 1   2 0 0 0   

6 4/16/2011 1   3 0 0 0   

7 4/17/2011 1   3 0 2 16   

Tổng tuần 7       13 5 4 27 49 

1 04/18/11 1   3 0 0 0   

2 04/19/11 1   2 0 0 0   

3 04/20/11 1   1 0 3 14   

4 04/21/11 1   3 5 0 0   

5 04/22/11 1   0 0 0 0   

6 04/23/11 1   3 2 0 0   

7 04/24/11 1   2 4 2 11   

Tổng tuần 8       14 11 5 25 55 
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Ph  l c 7: Bảng thu thập thông tin về rau thu hoạch (Kg) 

Công thức theo 

dõi 

M  N à ăn sin  

thái (kg) 

MH Khe Soong 

(kg) 

MH Cây Khế 

(kg) 

CT R1 2,05 2,50 1,10 

CT R2 1,02 1,40 0,95 

CT R3 1,35 2,00 0,20 

 

Ph  l c 8: Bảng thông tin về lượng giun thu hoạch 

Lượng gi n t    oạ   sa  2 t áng 

Mô hình Lượng gi n  kg) 

Nhà ăn sinh thái 0,95 

Khe Soong 0,85 

Cây Khế 0,75 

 an đầu 1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

Ph  l c 9: Một số hình ảnh thí nghiệm 

Hình ảnh 1: Bố trí thí nghi m ở Khe Soong Hình ảnh 2 : Xem sự phân hủy của giun ở 

  à ăn   n       

Hình ảnh 3: Pha d ch vớ  nước Hình ảnh 4: Tưới d ch giun cho CT R1. 

Hình ảnh 5: Thu hoạch rau ở MH   à ăn   n      .       

       Hình ảnh 6: Cân giun sau thu hoạch 
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